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	Số: 1923/QĐ-UBND
	Kiên Giang, ngày 29 tháng 8 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ, TỈNH KIÊN GIANG ĐẾN NĂM 2025
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;
Căn cứ Quyết định số 589/QĐ-TTg ngày 06/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 1362/QĐ-TTg ngày 14/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Thoát nước và chống ngập úng tại các đô thị quy mô vừa vùng duyên hải Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, giai đoạn 2” sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Thụy Sỹ thông qua Tổ chức GIZ;

Căn cứ Quyết định số 590/QĐ-BXD ngày 09/5/2018 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật “Thoát nước và chống ngập úng tại các đô thị quy mô vừa vùng duyên hải Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu - giai đoạn 2” sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Thụy Sỹ thông qua Tổ chức GIZ;

Căn cứ Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn đến năm 2025;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2176/TTr-SXD ngày 10 tháng 8 năm 2018;

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch thoát nước thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đến năm 2025, với các nội dung chính sau:
1. Phạm vi nghiên cứu, đối tượng quy hoạch:

1.1. Phạm vi nghiên cứu:

Bao gồm toàn bộ phạm vi, ranh giới rộng 10.780 ha thuộc Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Rạch Giá đến năm 2025, tỷ lệ 1/5.000 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 30/01/2008 cụ thể gồm: Đất nội thành rộng 6.266 ha, trong đó đất xây dựng đô thị là. 4.965 ha và đất khác là 1.301ha; đất ngoại thành rộng 4.514 ha; lồng ghép kết quả, phạm vi nghiên cứu của “Dự án hỗ trợ kỹ thuật Quy hoạch đô thị xanh tại Việt Nam” sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc; và có xét đến kết nối với vùng lân cận.

1.2. Đối tượng quy hoạch:

Trên cơ sở rà soát Quy hoạch thoát nước thuộc Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Rạch Giá đến năm 2025 và Quy hoạch thoát nước đô thị Rạch Giá đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1552/QĐ-UBND ngày 22/9/2006, đối tượng quy hoạch đảm bảo phù hợp Điều 5 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải; trong đó, tập trung vào hệ thống thoát nước mưa và có cập nhật các dự án thoát nước và xử lý nước thải.

2. Mục tiêu:

- Cụ thể hóa định hướng quy hoạch thoát nước thành phố Rạch Giá đến năm 2025 có xem xét đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

- Góp phần giảm thiểu và từng bước xóa bỏ tình trạng ngập úng, cải thiện điều kiện vệ sinh, bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

- Xác định lưu vực tiêu thoát nước, hướng thoát nước mưa, vị trí quy mô các công trình đầu mối (nếu có), mạng lưới thoát nước mưa.

- Làm cơ sở để thực hiện các dự án đầu tư mới, cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, xử lý nước thải.

3. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng:

Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng trong đồ án Quy hoạch thoát nước thành phố Rạch Giá theo từng giai đoạn đến năm 2020 là đô thị loại II, đến năm 2025 là đô thị loại I đảm bảo phù hợp Điều chỉnh định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050; Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn đến năm 2025.

4. Xác định lưu vực, phân vùng thoát nước, nguồn tiếp nhận:

Toàn thành phố Rạch Giá có thể chia làm các lưu vực chính sau: Lưu vực về phía Tây của thành phố, nước thoát thẳng ra biển; lưu vực phía Đông thành phố, nước thoát ra các kênh Rạch Giá - Hà Tiên, Rạch Giá - Long Xuyên, Ông Hiển, kênh Cái Sắn, kênh Đường thủy phía Nam... sau đó thoát ra biển.

5. Dự báo tổng lượng thoát nước, mạng lưới và vị trí quy mô các công trình thoát nước:

- Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của hợp phần “Hỗ trợ phân tích rủi ro và quy hoạch”, nhiệm vụ “Đánh giá rủi ro đa thiên tai có tính đến biến đổi khí hậu, lập bản đồ về tính thích hợp cho việc sử dụng đất đô thị trong quy hoạch và đầu tư” dự báo nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt để xác định cụ thể tổng lượng thoát nước, vị trí quy mô các công trình thoát nước theo từng giai đoạn quy hoạch đến năm 2020, năm 2025.

- Việc lựa chọn hệ thống thoát nước phải phù hợp với quy mô đô thị, yêu cầu vệ sinh, điều kiện tự nhiên (địa hình, khí hậu, thủy văn,...), hiện trạng đô thị và hiện trạng hệ thống thoát nước. Trong đó, hệ thống thoát nước thành phố Rạch Giá được nghiên cứu gồm các loại sau đây:
+ Hệ thống thoát nước chung, trong đó nước thải, nước mưa được thu gom trong cùng một hệ thống;
+ Hệ thống thoát nước riêng là hệ thống thoát nước mưa và nước thải riêng biệt; các khu đô thị, khu chức năng đặc thù xây dựng mới phải xây dựng hệ thống thoát nước riêng;

+ Hệ thống thoát nước nửa riêng là hệ thống thoát nước chung có tuyến cống bao để tách nước thải đưa về nhà máy xử lý; các khu vực đô thị cũ có mạng lưới thoát nước chung phải sử dụng hệ thống thoát nước nửa riêng hoặc cải tạo đồng bộ thành hệ thống thoát nước riêng.

6. Nội dung quy hoạch:

a) Nghiên cứu điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển khu vực quy hoạch. Đánh giá tổng quát về thực trạng và dự báo phát triển kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng của khu vực quy hoạch;

b) Nghiên cứu điều kiện thủy văn, khí hậu, hiện trạng sông ngòi, ao hồ các dữ liệu về chất lượng nước của các sông;

c) Nghiên cứu đánh giá tổng hợp và toàn diện hiện trạng thoát nước, đặc biệt khả năng tiêu thoát nước mưa và ngập úng đô thị;

d) Rà soát, đánh giá các quy hoạch, dự án có liên quan đã và đang triển khai trên địa bàn;

e) Rà soát, lựa chọn các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của hệ thống thoát nước;

g) Phân tích các yếu tố gây ngập úng, tình hình ô nhiễm môi trường, đề xuất các giải pháp làm giảm thiểu và thích ứng dưới tác động của biến đổi khí hậu;

h) Phân tích lựa chọn mô hình thoát nước;

i) Đề xuất các biện pháp phòng chống ngập; giảm thiểu ô nhiễm môi trường;

k) Vị trí, quy mô công trình đầu mối, các nguồn tiếp nhận, khả năng tiếp nhận;

l) Xác định hướng, vị trí, kích thước mạng lưới thoát nước, các điểm xả, cao trình mực nước, lưu lượng tối đa, yêu cầu chất lượng nước tại điểm xả;

m) Xác định các chương trình và dự án đầu tư ưu tiên, sơ bộ tổng mức dự kiến nguồn vốn và kế hoạch thực hiện;

n) Đánh giá môi trường chiến lược.

7. Hồ sơ sản phẩm:

a) Bản vẽ:

- Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng tỷ lệ 1/25.000 - 1/100.000;

- Bản đồ đánh giá hiện trạng hệ thống tiêu thoát nước mưa; vị trí, quy mô các công trình đầu mối tỷ lệ 1/5.000 - 1/10.000 (thể hiện trên nền bản đồ địa hình);
- Bản đồ hiện trạng ngập úng đô thị, tỷ lệ 1/5.000 - 1/10.000 (thể hiện trên nền bản đồ địa hình);
- Bản đồ quy hoạch thoát nước cơ bản thể hiện: Quy hoạch thoát nước; phân vùng thoát nước; dự báo về vùng, khu vực ngập úng; vị trí, quy mô các công trình đầu mối; vị trí, quy mô các tuyến thoát nước cấp 1, cấp 2 tỷ lệ 1/5.000 - 1/10.000 (thể hiện trên nền bản đồ địa hình);

- Các bản đồ khác có liên quan quy hoạch thoát nước theo quy định.

b) Báo cáo tóm tắt, báo cáo thuyết minh tổng hợp, có sơ đồ bản vẽ thu nhỏ khổ A3, biểu bảng, tổng hợp tính toán phân tích, phụ lục và dự thảo Tờ trình và Quyết định phê duyệt quy hoạch.

- Đĩa CD Rom lưu trữ toàn bộ đồ án quy hoạch.

c) Số lượng, quy cách:

- Hồ sơ thẩm định: Tối thiểu 20 bộ;

- Hồ sơ trình thỏa thuận, phê duyệt: Tối thiểu 03 bộ;

- Hồ sơ lưu trữ: Tối thiểu 07 bộ, bao gồm:

+ Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch;

+ Thuyết minh và bản vẽ đã được cơ quan thẩm định xác nhận;

+ Các tệp tin lưu giữ toàn bộ hồ sơ đồ án quy hoạch (đĩa CD Rom).
8. Kinh phí thực hiện:

a) Vốn tài trợ không hoàn lại, gồm các chi phí: Lập quy hoạch và hỗ trợ tổ chức các Hội thảo báo cáo đầu kỳ, giữa kỳ, cuối kỳ.

b) Vốn đối ứng:

Xác định theo Quyết định số 1062/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán vốn đối ứng thực hiện Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 24/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chương trình “Thoát nước và chống ngập úng tại các đô thị quy mô vừa vùng duyên hải Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu” giai đoạn 2. Cụ thể gồm:

Đơn vị tính: 1.000 VN đồng.

	STT
	Thành phần chi phí
	Diễn giải
	Kế hoạch vốn (VNĐ)
	Thành tiền (VNĐ)

	
	
	
	Năm
2018
	Năm
2019
	Năm
2020
	

	1
	Lập nhiệm vụ quy hoạch (bao gồm VAT)
	Điểm 1.1, Mục 1 thuộc Hợp phần 1, Phụ lục 2
	50.000
	40.000
	40.000
	110.000

	2
	Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch
	Mục 1 thuộc Hợp phần 1, Phụ lục 2
	
	
	
	20.000

	3
	Thẩm định đồ án quy hoạch
	Điểm 5.1, Mục 5, Hợp phần 3, Phụ lục 3
	50.000
	140.000
	100.000
	98.000

	4
	Quản lý nghiệp vụ
	Điểm 5.2, Mục 5, Hợp phần 3, Phụ lục 3
	
	
	
	92.000

	5
	Lấy ý kiến (cộng đồng dân cư)
	Điểm 5.3, Mục 5, Hợp phần 3, Phụ lục 3
	
	
	
	30.000

	6
	Tổ chức công bố quy hoạch
	Điểm 5.4, Mục 5, Hợp phần 3, Phụ lục 3
	
	
	
	45.000

	7
	Quyết toán
	Điểm 5.5, Mục 5, Hợp phần 3, Phụ lục 3
	
	
	
	14.000

	8
	Hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn
	Điểm 5.6, Mục 5, Họp phần 3, Phụ lục 3
	
	
	
	11.000

	Tổng cộng
	100.000
	180.000
	140.000
	420.000


(Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi triệu đồng)

9. Thời gian lập quy hoạch:

Từ tháng 9/2018 đến 9/2019; trong đó: 09 tháng lập quy hoạch, 03 tháng tổ chức hội thảo, thẩm định, thỏa thuận và trình phê duyệt (tiến độ chi tiết theo thuyết minh Nhiệm vụ Quy hoạch đính kèm).

10. Tổ chức thực hiện:

- Cơ quan phê duyệt: UBND tỉnh Kiên Giang;

- Cơ quan thỏa thuận: Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng;

- Cơ quan thẩm định: Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch tỉnh - Sở Xây dựng;

- Cơ quan trình phê duyệt: UBND thành phố Rạch Giá;

- Cơ quan tài trợ và tổ chức lập quy hoạch: Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ);

- Cơ quan lập quy hoạch: Công ty Tư vấn Eptisa;

- Cơ quan phối hợp lập nhiệm vụ và quy hoạch: Trung tâm Quy hoạch xây dựng - Sở Xây dựng.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá; Trưởng Hợp phần cấp tỉnh Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) và Thủ trưởng các cơ quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Xây dựng;
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- LĐVP, P.KTCN, P.KTTH;
- Lưu: VT, nvthanh (01b).
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Mai Anh Nhịn
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BND TINH KIEN GIANG  CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

SO XAY DUNG Pic lap - Ty do - Hanh phiic
S6: 2476 /TTr-SXD Kién Giang, ngay A O thdng 8 nam 2018
TO TRINH

Vé viéc phé duyét Nhiém vu quy hoach thoat nwéc thanh phé Rach Gia,
tinh Kién Giang dén nam 2025.

Cin ctr Nghi dinh 80/2014/ND-CP ngay 06/08/2014 ctia Chinh phii vé vé
thoat nude va xtr ly nudce thai,

_ Can ctr Nghi dinh 37/2010/ND-CP ngay 07/04/2010 cua Chinh phu vé lap,
tham dinh, phé duyét va quan ly quy hoach do thi;

Cén ctr Thong tu 12/2016/TT-BXD ngay 29/06/2016 ciia Bo6 X4y dung vé
viéc Quy dinh vé ho so ctia nhiém vu va d6 an Quy hoach x4y dung vung, Quy
hoach D6 thi va Quy hoach xay dung khu chitc nang déc thu;

Can ctr Quyet dinh 589/QD-TTg ngay 06/4/2016 cua Thu tuéng Chinh phu

phé duyét diéu chinh dinh huéng phat trién thoat nudc d6 thi va khu cong
nghiép Viét Nam dén nim 2025 va tam nhin dén nam 2050;

Can cur Quyét dinh 1362/QP- -TTg ngay 14/9/2017 cta Thu tudéng Chi
phu vé viéc phé duyét chu truong diu Du an “Thoét nude va chong ngép ung ta &
cac d thi quy mé vira viing duyén hi Viét Nam {mg ph6 véi bién ddi khi hauu Ay @
giai doan 2” stt dung von ODA khéng hoan lai cia Chinh phu Thuy Sy théng® N \
qua Té chic GIZ; \&ﬂ

Cin ctr Quyét dinh sb 590/Qb-BXD ngay 09/5/2018 ctua B Xay dung vé
viéc phé duyét Vin kién du an hd tro k§ thuat “Thoat nuée va chong ngap ung
tai cdc d6 thi quy mo vira vung duyén hai Viét Nam {mg pho voi bién dbi khi
hau- giai doan 2” st dung von ODA khong hoan lai cia Chinh phi Thuy S¥
thong qua T6 chire GIZ;

Can cr Quyét dinh s6 01/QD-UBND ngay 18/01/2018 ciia Uy ban nhan
dan tinh vé viéc ban hanh Quy dinh quan ly hoat dong thoat nudc trén dia ban
tinh Kién Giang;

Can cir Quyét dinh sb 988/QD-UBND ngay 28/04/2017 ciia Uy ban nhan
dan tinh vé viéc phé duyét Chuong trinh phat trién d6 thi toan tinh Kién Giang
giai doan dén nam 2025.

Thuc hién Ké& hoach sé 28/KH-UBND ngay 24/02/2017 cta Uy ban nhan
dan tinh v& viéc thuc hién Chuong trinh “Thoat nudc va chong ngép Ung tai cac
d6 thi quy md vira ving duyén hai Viét Nam ung pho véi bién ddi khi hau” giai
doan 2.

S¢ Xéy dung ph01 hop Uy ban nhén dén thanh phb Rach Gia, T6 chirc hgp
tac Qudc té Pirc GIZ t6 chirc lap, thdm dinh “Nhiém vu Quy hoach thodt nwéc

]







thanh phé Rach Gid dén nam 2025” do Céng ty Tu vin Eptisa va Vién Quy
hoach thuy lgi Mién Nam lép.

Sau khi hoan chinh hd so theo y kién dong gop cua Nhom c¢d van chinh
sach GIZ, Uy ban nhan dan thanh phé Rach Gi4, T Cong tac thanh 14p theo
Quyét dinh so 1760/QD-UBND ngay 23/8/2017 ctia Uy ban nhan dan tinh
(Thong bdo s6 144/TB-SXD ngay 25/01/2018 cia Sé Xdy dung,; Cong van  Cong
vin s6 66/UBND- OLDT ngay 28/02/2018 cua Uy ban nhén dén thanh phd Rach
Gid vé viéc gop y kién néi dung dé cwong nhiém vu Quy hoach nudc thanh phé
Rach Gia den nam 2025; Théng bao s6 2050/TB-SXD ngay 19/7/2018 ctia S¢
Xay dung vé két qua budi lam viée thong qua bdo cdo tham dinh Nhiém vu quy
hoach thodt nuéc thanh phé Rach Gid dén nim 2025). S¢ Xéy dung trinh phé
duyét “Nhiém vu Quy hoach thodt nuwéc thanh phé Rach Gid dén nim 2025”
voi cac ndi dung chinh sau:

1. Pham vi nghién ciru, ddi twong quy hoach:
1.1. Pham vi nghién ciru:

Bao gbém toan bd pham vi; ranh gi6i rong 10.780ha thugc Piéu chinh quy
hoach chung x4y dung thanh phd Rach Gia dén nim 2025, ty 1& 1/5000 dugc Uy
ban nhan dén tinh phé duyét tai Quyét dinh 257/QDb-UBND ngay 30/01/2008 cu
thé gdm: dit ndi thanh rong 6.266ha, trong doé dat xdy dyng do thi 12 4.965ha va
dit khéc 1a 1.301ha; dat ngoai thanh rong 4.514ha; Long ghép két qua, pham vi
nghién ctru cta “Duy 4n ho tro k§ thuat Quy hoach d6 thi tai Viét Nam” st dung
vién trg khong hoan lai cia Chinh phtt Han Qudc; Va cé xét dén két ndi véi
vung lan can.

1.2. Doi twong quy hoach:

Trén co so ra soat quy hoach thoat nudc thuge Piéu chinh quy hoach chung
thanh phb Rach Gia dén nam 2025 va Quy hoach thodt nudc d6 thi Rach Gia
dén nam 2010 va dinh hudéng dén nim 2020 duoc Uy ban nhén dén tinh phé
duyét tai Quyét dinh 1552/QD-UBND ngay 22/09/2006, d6i tuong quy hoach
dam bao phu hop Piéu 5 Nghi dinh 80/2014/ND-CP ngay 06/08/2014 cia Chinh
pht v& vé thoat nudc va xir Iy nudc thai; Trong d6 tap trung vao hé théng thoat
nudc mua va cé cdp nhét cac du an thoat nudce va xir ly nude thai.

2. Muc tiéu:

- Cu thé héa dinh huéng quy hoach thoat nudc thanh phé Rach Gia dén
nim 2025 c6 xem xét dén anh hudng cia bién d6i khi hau.

- Gop phén giam thiéu va timg budc x6a bod tinh trang ngép Ung, cai thién
didu kién vé sinh, bao vé méi trudng, dap ung yéu ciu phat trién kinh té xa hoi.

- Xéc dinh luu vuc tiéu thoat nudc, hudng thoat nudc mua, vi tri quy moé
cac cong trinh dau moi (n€u co), mang ludi thoat nudc mua.

- Lam co s& d€ thuc hién cac du 4n dau tu mdi, cai tao, nang cap hé thong
thoat nudc, xir ly nudce thai.
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3. Cac chi tiéu kinh té - k§j thuat, quy chuén ky thuat ap dung:

Céc chi tiéu kinh té- k¥ thuat, quy chuén k§ thuat 4p dung trong db an Quy
hoach thoat nuréc thanh phd Rach Gia theo timg giai doan dén nam 2020 13 do
thi loai II, dén nam 202514 d6 thi loai I dam bao phi hop Piéu chinh dinh hudng
phat trién thoat nudc do thi va khu cong nghiép Viét Nam dén nam 2025 va tim
nhin dén nam 2050; Chuong trinh phat trién do6 thi toan tinh Kién Giang giai
doan dén nam 2025.

4. Xac dinh hru vwe, phan ving thoat nwéc, ngudn tiép nhan:

Toan thanh phd Rach Gié c6 thé chia lam cac luu vuc chinh sau:: Luu vuce
vé phia Téy cua thanh phd, nudc thoat thang ra bién; Luu vuc phia Pong thanh
pho nude thoat ra cac kénh Rach Gia- Ha Tién, Rach Gia- Long Xuyén, Ong
Hién, kénh Cai Sin, kénh Pudng thily phia Nam... sau d6 thoét ra bién.

5. Dy bao tong lwgng thoat nwéc, mang ludi va vi tri quy mo cac cong
trinh thoat nuwéc.

- Trén co s& két qua nghién ctru ctia Hop phén “HJ tro ‘phén tich rui ro va
quy hoach”, Nhiém vy “Danh gia rti ro da thién tai c6 tinh dén bién dbi khi hau,
lap ban do vé tinh thich hop cho viéc sir dung dat do thi trong ‘quy hoach va dau

» dur bdo nhu cau sir dung nude sinh hoat dé xac dinh cu thé téng luong thoat
nudec, vi tri quy mé cic cong trinh thoat nudc theo timg giai doan quy hoach dén
nam 2020, nam 2025.

- Viéce lya chon hé théng thoat nudc phai phit hop v6i quy mé db thi, yéu
cdu vé sinh, diéu kién ty nhién (dia hinh, khi hau, thuy van,...), hién trang do thi
va hién trang hé thdng thoat nude. Trong do, hé thong thoat nudc thanh phd
Rach Gia dwoc nghién ciru gdm céc loai sau day:

+ Hé thdng thoat nuréc chung, trong d6 nude thai, nude mua duge thu gom
trong cung mét hé thong;

+ Hé thong thoat nurde riéng 1a hé théng thoat nurde mua va nude thai riéng
biét; cac khu do thi, khu chirc nang déc thu xdy dung mdi phai xay dung hé
thong thodt nudc riéng;

+ Hé thong thoat nudc ntra riéng la hé thdng thoat nudc chung cé tuyén
cdng bao dé tach nuéc thai dua vé& nha may xir ly; cac khu vuc db thi cii c6
mang ludi thoat nudc chung phai sir dung hé théng thoat nudc nira riéng hodc
cai tao dong bo thanh hé théng thoat nudc riéng.

6. Noi dung quy hoach:

a) Nghién ctru diéu kién ty nhién- kinh € xa hdi, quy hoach phat trién khu
vuc quy hoach. Panh gia tong quat vé thuc trang va dyu bao phat trién kinh té- xa
héi, co s& ha tang cua khu vuc quy hoach;

b) Nghién ctru diéu kién thiy van, khi hau, hién trang séng ngoi, ao hd cac
dir li€u vé chat lugng nudce cua cac song;








c) Nghién clru danh gia téng hop va toan dién hién trang thoat nudc, dac
biét kha nang tiéu thoat nwrdc mua va ngdp ung do thi;

d) Ra soét, danh gia cac quy hoach, du 4n c6 lién quan di va dang trién
khai trén dia ban;

e) Ra soat, lua chon cac chi tiéu kinh té k§ thuat cia hé thong thoat nudc;

g) Phan tich cac yeu tb gy ngdp Ung, tinh hinh 6 nhiém méi truong, dé
Xuat cac giai phap lam giam thiéu va thich tmg dudi tac dong cua bién dbi khi
hau;

h) Phén tich Iya chon mé hinh thoat nudc;

i) Dé xuét cac bién phap phong chéng ngdp; giam thiéu 6 nhifm moi
truong;

k) Vi tri, quy mé cong trinh d4u méi, cac ngudn tiép nhan, kha ning tiép
nhén;

1) Xac dinh hudng, vi tri, kich thudc mang luéi thoat nudc, cac diém xa,
cao trinh myc nudc, luu lugng toi da, yéu cau chat lugng nudc tai diem xa;

m) Xac dinh cac chuong trinh va du an dau tu uwu tién, so bo tong mirc dy
kién ngudn von va ké hoach thuc hién;

n) Panh gia mai truong chién luogc.

7. Ho so san pham:

a) Ban vé:

- So dd vi tri va méi lién hé ving ty 1& 1/25.000 - 1/100.000;

- Ban d0 danh gia hién trang hé thong tiéu thoat nuéc mua; vi tri, quy mé
cac cong trinh dau moi ty 1€ 1/5.000 - 1/10.000 (thé hién trén nén ban do dia
hinh),;

- Ban db hién trang ngap tng d6 thi, ty 1& 1/5.000 - 1/10.000 (thé hi¢n trén
nén ban do dia hinh),

- Ban d6 quy hoach thoat nudc co ban thé hién: Quy hoach thoat nuéc;
Phén ving thoat nudc; du bao vé ving, khu vuc ngdp ung; Vi tri, quy mo cac

cong trinh dau mdi; vi tri, quy md cac tuyen thoat nudc cip 1, cap 2 ty 18
1/5.000 - 1/10.000 (thé hién trén nén ban dé dia hinh);

- Céc ban d6 khéc c6 lién quan quy hoach thoat nudc theo quy dinh.

b) Béo cdo tom }ét, bao céo thuyét minh tdng hop, c6 so d6 ban vé& thu nhod
khd A3, biéu bang, tong hgp tinh toan phan tich, phu luc va du thao to trinh va
quyét dinh phé duyét quy hoach.

- Pfa CD Rom luu trir toan bd dd an quy hoach.
c) S lugng, quy cach:
- Ho so thidm dinh - Téi thidu 20 bo;







- Hb so trinh thoa thuan, phé duyét

- H6 so luu trix

+ Quyét dinh phé duyét d6 an quy hodch;

- T6i thiéu 03 bo;
: T51 thiéu 07 bd, bao gdém:

+ Thuyét minh va Ban vé da duoc co quan thdm dinh xé4c nhén;

+ Céc tép tin luu giir toan b hd so db an quy hoach (dia CD Rom).
8. Kinh phi thyc hién:

a) Vén tai trg khong hoan lai, gdm cac chi phi: Lap quy hoach va hd trg to
chure cac Hoi thao Béo cdo dau ky, gitra ky, cubi ky.

b) Vén ddi tmg:

Xéc dinh theo Quyét dinh sé 1062/QP- UBND ngay 07/5/2018 cua Uy ban
nhan dén tinh vé viéc phé duyét du toan vén ddi tmg thuc hién Ké hoach s
28/KH-UBND ngay 24/02/2017 ciia Uy ban nhan déan tinh vé viéc thuc hién
Chuong trinh “Thoat nudc va chéng ngip ting tai cac d6 thi quy mé vira ving
duyén hai Viét Nam tmg phé véi bién dbi khi hau” giai doan 2. Cu thé gom:

Pon vi tinh: 1.000 VN déng.

K& hoach von (VND) Thanh
STT Thanh phén chi phi Dién giai Nam Nam Nam tién
i 2018 2019 2020 (VND)
Lap nhiém vu quy hoach | Biém 1.1, Muc 1 thudc
1 A A 110.000
(bao gobm VAT) Hop phan 1, Phu luc 2
T - = > ~— 50.000 | 40.000 | 40.000
Tham dinh nhiém vu quy | Muc 1 thuoc Hop phéan
2 20.000
hoa,!:ch 1, Phu luc 2
; |Tham dinh d6 4n quy Diém 5.1, Myc 5, Hop
hoach phén 3, Phu luc 3
e i Piém 5.2, Muc 5, Hop
4 | Quanly ‘ﬁ“-"p Ve hin 3, Phy luc 3
Lay y kién (cOng dong dan | Biém 5.3, Muc 5, Hop
> | han 3, Phu luc 3
T Pien 2, 1Ay e 2 50.000 | 140.000 | 100.000
6 T6 chac cong bo6 quy | Biem 5.4, Muc 5, Hop 45.000
hoach han 3, Phu luc 3 ’
5. . Piém 5.5, Muc 5, Hop
7 | Quyét toan han 3. Phu luc 3 14.000
p Ho so mbi‘théu‘, dénh,gié Di{am 5.6, Muc 5, Hop 11.000
ho so du thau thau tu van. | phan 3, Phu luc 3 )
Tong hop 100.000 | 180.000 | 140.000 420.000

(Béng chit: Bon trdm hai muoi triéu dong)

9. Thoi gian 1ap quy hoach:

Tir thang 09/2018 dén 09/2019; Trong d6 09 thang lap quy hoach, 03 thang
t churc hoi thao, thdm dinh, thoa thudn va trinh phé duyét (rién do chi tiét theo
thuyét minh Nhiém vu quy hoach dinh kém).

10. T6 chirc thue hién:
- Co quan phé duyét: UBND tinh Kién Giang;







- Co quan théa thuén: Cuc Ha tr?mg k¥ thuat - B6 Xay dung;
- Co quan thim dinh: Hoi dong Kién trac QH tinh- S& X4y dung;
- Co quan trinh phé duyét: UBND thanh phd Rach Gi;

- Co quan tai tro va td chirc 1ap quy hoach: Té chirc hop tac Quéc té Pirc
(GIZ);

_ - Co quan l8p quy hoach: Cong ty Tu vén Eptisa, Vién Quy hoach Thuy loi
Mién Nam,;

- Co quan phdi hop lap nhiém vu va quy hoach: Trung tdm Quy hoach xay
dung - S& Xay dung. :

S& Xay dung trinh Uy ban nhén dan tinh phé duyét./. e,

Ngt’ nlltjén:h KT. GIAM bOC
- UBND tinh; A i A

- T4 chirc hop tac Quéc té Pirc (GIZ); 2HQ GIAMDOC
- Cuc Ha tang k¥ thuat- BXD (b/c);

- UBND thanh phé Rach Gia (dé biét);
- BGb S& Xay dung (b/c);

- Phong PTDT&HTKT;

- Luu: VT, dvphep.
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Vé viéc: dw thao nhiém vy quy hoach thoat nwéc thanh phé
Rach Gia

Té chire hop tac qubc té GIZ va Cong ty tw van Eptisa ( goi chung 1a
GIZ) da nhan dugc théng bao sé 2050/TB-SXD ngay 19/7/2018 cla
S& Xay dyng Kién giang vé két qua budi lam viéc thdng qua bao cao
thdm dinh Nhiém vy quy hoach thoat nwéc thanh phd Rach Gia dén
nam 2025. Sau khi nghién ciru cac y kién gép y trong thdng bao, cac
y kién thdm dinh cGa Phong Phat trién db thj va ha tang ky thuat ciing
nhw nhitng ndi dung bd sung trong di thdo nhiém vy, GIZ c6 y kién
nhu sau:

1. V& co ban déng y véi cac y kién gop ¥ trong théng bao ciing
nhw cac y kién clia thdm dinh clia Phong Phat trién d6 thj va ha ting
ky thuat tai Phu luc 2. GIZ da chi dao bd sung, stra chira va hoan thién
toan bo ndi dung cia dy thao nhiém vy ddng thdi glvi kém van ban
nay.

2. Trong dw thdo nhiém vy gt¥i kém, GIZ xin bao céo vé tiép thu,
bd sung hoac bao lwu mét sé ndi dung sau:

- V& co s& phap ly: D4 cap nhat b sung mét sb co sé phap 1y.

- V& sé liéu hién trang: Da ra soat bd sung mét sé sé liéu cap nhat
dac biét tinh trang ngap ang, viéc xay dwng cac cong trinh thiy
loi va xay dung hé thdng thoat nwéc trén dja ban....

- V& Muyc tiéu quy hoach: D& nghj chi d& muc tiéu chung v& quy
hoach khéng bé sung muc tiéu cu thé nhw y kién clia Phong Phat
trién @6 thi va HTKT béi vi: Cac muc tiéu cu thé cé thé Phong
PTDT & HTKT lay tir QD sb 589/QD-TTg ngay 6/4/2016 ctia TTg
Chinh pht vé phé duyét Diéu chinh dinh hwéng thoat nwée db
thj va khu cong nghiép VN dén 2025 tAm nhin 2050 — cac muc
tiéu nay chung cho cac dé thi nhwng khi ap dung vao tirng do thi
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thi phai can ctr didu kién cu thé ctia do thj khong thé 1y cai chung
ap dung vao cai rieng khong hop ly va khéng kha thi chinh vi vay
khéng nén dwa ra muc tiéu cy thé trong nhiém vy nay.

- V& pham vi nghién ctru 1ap quy hoach thoat nuwéc: Trong diém
3.1 da co xét dén két ndi véi vung phu can déng tinh véi cac y
kién co thé dé rd hon bd sung théng nhét : Tan Hiép, Chau thanh
va Hon dat.

- V& Cac tiéu chuan, quy chuan...muc 4:

+ Thong nhat dwa thém cum tir Phan tich, lwa chon cac tiéu
chudn, quy chuén (4.1)

+ Trong dy thao nhiém vu c6 bd sung mét sé diém nhu yéu
ciu vé danh gia tdng hop..; duw béo nhu cAu...; cac yéu clu vé vi tri,
quy mé...; cac yéu cau vé gidi phap vé mang ludi.... GIZ da dé nghi
s&p xép lai thanh mot diém 4.2 tén 1a: Yéu cu dbi véi quy hoach thoat
nwéece thi hep ly hon.

- V& hé so quy hoach: D& nghj c6 chon loc thanh phan hd
so va két hop cac van ban vi d6 an nay 1a QH thoat nwdc néi chung
tap trung thoat nwéc mwa va chéng ngap (co tinh dén yéu tb bién dbi
khi hau) chwa cé quy dinh cu thé trong cac van ban hién tai. Nén chi
can ghi 1a tuan tha cac quy dinh ND8O, théng tw 12/2016 1a dd. Vé
thanh phan hd so dé nghj bé: Ban dd danh gia téng hop dat xay dwng
( D6 an nay khong nghién ctru van dé nay vi phai két hop véi ban db
dinh hwéng phat trién khong gian) va Quy hoach cao dd nén: Db an
nay ciing khéng lap quy hoach nay ma ké thira tlr 46 an quy hoach
chung xd tp Rach gid; quy hoach dé thj xanh (do Han quéc lap) va ban
dbd cao dd nén do tw van Eptisa lap.

- Céc ndi dung khac ddng tinh vé&i cac y kién goép v.
GIZ xin gtri toan b dy thdo nhiém vy quy hoach thoat nwéc da
c6 tiép thu, bd sung va chinh sira, trén co sé& nay dé& nghj S& Xay dwng

tdng hop trinh UBND tinh Kién Giang xem xét quyét dinh.

Tran trong cam on.

R

TS. Tim Mc Grath
Trudng nhém Cb van Chinh sach GIZ

buc
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DU THAO NHIEM VU
QUY HOACH THOAT NUGC THANH PHO RACH GIA PEN
NAM 2025, TAM NHIN PEN NAM 2050
(Kém theo to trinh ngay ... ... thdng ... ... nam 2018 cua S¢ Xay dung)

1. LY DO, SU CAN THIET VA CAN CU LAP QUY HOACH

1.1. Khai quat ving duw an

a) Pham vi hanh chinh

Thanh phd Rach Gia 12 trung tdm tinh Kién Giang, thudc ving DBSCL, trai
dai bén bd bién T4y, duoc bao quanh béi song Kién & phia Bic va Péng Béc, song
C4iLén & phia Nam. Rach Gia cach Thanh phd H6 Chi Minh 245 km vé huéng Tay
Nam, cdch Can Tho 116 km vé hudéng Téy va cira khau quéc té Ha Tién 95 km vé
huéng Dong Nam.

Vi tri dia ly:

Phia Péng thanh phé giap cac huyén Tan Hiép va Chau Thanh.

Phia Nam giap cac huyén Chau Thanh va An Bién

Phia Béc giap cac huyén Hon Dét va Tan Hiép

Phia T4y 12 ranh gidi tiép giap ving bién huyén Kién Hai

Thanh phé gdm 12 don vi hanh chinh truc thudc, gdbm 11 phudng (An
Binh, An Hoa, Rach Séi, Vinh Bio, Vinh Hiép, Vinh Lac, Vinh Loi, Vinh
Quang, Vinh Thanh, Vinh Thanh Van,Vinh Thong) va x4 Phi Thong (ban d6 hanh
chinh trong Hinh 1).

Tbng dién tich tu nhién ctia thanh phd 103,643 km?, trong d6 c6 khu dé thi
mo&i - 14n bién & phia Tay rong 420 ha.

Tong dan sd nam 2016 cta thanh phé 1a: 242.362 ngudi, gdm 3 dan toc chinh -
1a: ngudi Kinh chiém 87,88%, Khmer chiém 6,97%, Hoa chitm 5,06%, con lai la
cac dan toc khac.

b) Pac diém tu nhién

Dia hinh thanh phé Rach Gia bz"mg phéng nhung cao d6 mat dat tuong dbi
thép: cao d6 mat dit trung binh tir 1 - 2,5m.

Ché d6 mua tai Rach Gia anh huéng theo 2 mua gié. Luong mua trung binh
c4 ndm tai Rach Gi4 tir 1558 —3085mm, trong d6 muia mua tir thang V dén thang X
c¢6 luong mua chiém 90% luong mura nam.

Lugng mua ngay co s6 liéu dai nam quan tric tai tram khi tuong Rach Gia.

Thanh phé Rach Gia ndm trong ving anh huéng chu yéu cua triéu bién Tay
va mdt phan anh hudng 1i séng Mé kong phia Bac qudc 16 80. Bién d6 muc nudc
triéu trong khoang -97cm dén +111cm.
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Hinh 1: Bdn dé hanh chinh thanh phé Rach Gid

¢) Pac diém kinh té-x4 hoi
Nhitng nim gin day téc d6 ting truéng kinh té ctia Rach Gia dat 15.07%,
tdng san pham GDP nam 2013 & mic 4.700 ty ddng, ting gan 16% so voi cung ky,
thu nhap binh quéin dau ngudi 44.6 tridu dong/nim. Co ciu GDP chuyén dich theo
hudng tich cuc, ty trong cac nganh dich vu chiém 72,48%, cong nghiép-xay dung
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chiém 16,71%, néng-lam-thiy san 10,81%. Pén cudi mam 2013, ty 16 ho nghéo cia
thanh phé con 1,2%.

d) Hién trang va dinh huéng phat trién d6 thi

Khu db thi hién hitu bao gdm céc phudng Vinh Thanh, Vinh Thanh Vén, Vinh
Bao, Vinh Lac, An Hoa, An Binh, khu d6 thi ven bién va mét phén cac phudng Rach
Séi, Vinh Loi, Vinh Quang
Hudng phat trién khong gian 1a cai tao, chmh trang phan d6 thi phia Nam quoc 16
80.

e) Tinh hinh ngép ung do6 thi

- Do d6 thj ngay cang phat trién, dan cu thém déng duc, dién tich mat
phil ngdy cang ting, trong khi hé théng cong ranh thoat nudc it duoc cai tao phat
trién mé rong, lai thiéu quan 1y (nao vét, thau rira) thudng xuyén, nén mia mua hang
nam d3 xay ra tinh trang ngap tng kha nghiém trong tai mét s6 khu vuc gy can tro
giao thong, mét vé sinh, 1am 6 nhiém méi truong khu vyec.

- Mot sb diém thudng xuyén bi ngap lut nghiém trong nhét vao muia mua
hang nam cua thanh ph6 Rach Gia:

- Khu vue phudng Vinh Thanh: Khu vuc duoc gii han bing 3 dudong
Nguyén Binh Khiém, Trin Phii, Mac Ciru. Khu vuc xay dung c6 dia hinh twong doi
bang phing kha triing & gitra. C6t dia hinh tai khu vuc giira 13 +0,9 trong khi cdt dia
hinh cac con dudng bao quanh tir +1,5 dén +1,6m (do dudng dugc md rong va ton
cao). Pia hinh khu vuc cao hon muc nudc kénh Rach Gia-Ha Tién va song Kién
khoang 0,3m. Thoat nudc cho khu vyuc nay co rat nhiéu ao muong thong nhau c6 d6
sau 16n = 0,8m, tuy nhién hé théng cdng hién trang khéng nhiéu. Véi dién tich 55ha
ma chi ¢6 820m dudng céng D600mm ciia dudng L& Thi Hong Gam khéng thé thoat
duoc nude mua cia khu vuc nay. Chinh vi thé sau mot trin mua 13 toan bd khu nay
s& ngap ung sau 50-60cm rat 1au, trung binh 1-2 ngay thi lrgng nudc nay méi tham
thiu hét. Hién nay dé giai quyét tinh trang nay, Céng ty Cap thoat nudc Kién Giang
c6 giai phap tam thoi 14 sir dung bom tiéu thoat nuéc va dang trién khai thi cong lap
dat cac dudng cong thoat nude bd sung cho khu vuc nay.

- Poan duong Nguyén Binh Khiém, Quang Trung: Poan dudng niy cé
hai muong thoat nudc chay song song hai bén duong, muong bén phai bé rong 50
cm, muc nudc 20cm, mirong bén trai bé rong 40cm, chiéu siu cia muong la 50cm,
muc nude 13 20cm. Muong bén phai bj téc so thiéu quan 1y, nao vét, din dén ngap
muong va dudng giao thong khi troi mua. Trén doan dudng dau phd Nguyén Binh
Khiém néi véi Quang Trung muong bj 14p gy ra ngap lut.

- Poan dudng C6 Béc: Vi cdt duong trung binh 13 +1,45m vao mua
mua hang nim khu vuc nay thuong xuyén ngap ung cuc b trong khoang thoi gian








ngin. Nguyén nhan do trudc dy c6 hé théng cbng x4 ra bién nhung hién tai bi 14p
béi khu l4n bién.

- Pudng Lam Quang Ky, doan ng3 tr Lac Héng - Ldm Quang Ky: Véi
cdt duong trung binh 13 +1,42-1,45m, vao mua mua hang nim khu vuc nay thuong
xuyén ngap tng cuc bd trong khoang thoi gian ngan. Nguyén nhén do trude day cd
hé théng cbng x4 ra bién nhung hién tai bj 14p béi khu l14n bién.

- Pudng T6 Hién Thanh, dudng Nguyén Vin Cir: Khu vue nay ¢6 cot
dia hinh thép, céng, ranh thoat nudc bi boi lép bi rac, dat, cat, 1au ngay khong dugc
nao vét nén thuong xuyén bi ting ngap khi mua. Chiéu sau ngap nudc 1a 0,2m, thoi

gian ngép tir 30-45 phut.

- Ngoai ra nhitng khu vuc khac nhu: khu vuc kénh 31 phuong An Hoa
13 viing thép triing nén thudng xuyén bi ngap. Pudng Vo trudng toan gin khu nghia
trang ciing bi ngap do chua c6 cbng thoat ra bién. Puong Nguyén Trung Truc tir Tin
Lanh dén Nguyén An Ninh bj ngép khi ¢6 mua do céng nho khéng thoat kip.

Hién tai cong tac vé€ sinh moi trudng & thanh phé') Rach Gia quét, thu gom,
véan chuyén rac dén Nha may xir ly rac (tai Hon D4t) dé xu 1y, gop phan giam thiéu
6 nhiém mai truong dang ké ciia thanh phd Rach Gia.
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Hinh 2: Ban d6 QHSDD thanh phé Rach Gid dén ndm 2020

f) Hién trang hé thong thoat nuéc d6 thi
Céng trinh thodt nuoc:

Hé théng thoat nudc hién nay cla thanh phé 1a hé thong thoat nudc chung,
dung cho thoat nudc mua va thoat nudc thai sinh hoat. HE théng nay chi cé trén cac







khu vuc d6 thi cii (phudng Vinh Thanh, Vinh Thanh Van, Vinh Lac) va mét s6 khu
dan cu méi dugc hinh thanh (Khu chg méi phudng Vinh Quang, khu Tinh Uy
phuong An Hoa, khu cho Rach Séi). Con lai cac khu vue khac nuéc thoat dugc tu
chay vao cac khu ao hd, muong rach tu nhién, muong thuy loi (phan 16n khu An
Hoa, Vinh Lgi, Rach Séi).

H¢ thong muong cbng gom: Muong hé B=0,2-0,6m, ké ca nhitng doan cé
nap dan, cong BTCT c6 D600-D1000mm c6 d9 chén sau tir 0,3-1,2m, sy phan bd
tuyén cdng khéng déu trén céc khu vuc cua thanh phd.

Tbng khbi luong cdng, ranh thoét cta thanh phd Rach Gia 14 66.438 m bao
gbém: 55.182m cbng tron bé tong; 11.256m muong, ranh ho thodt nude (gdm ca
muong d4t va muong xay c6 nép ddy). Hé thng thoat nudc hién nay duoc chia lam
5 khu vuc chinh (xem hinh vé ...):

Khu A: La toan bd khu vuc phuong Vinh Thanh va mét phan phudong méi
Vinh Quang, ¢6 tbng chiéu dai hé thdng thoat nudc 20.068m bao gom: 16.058m
cdng tron BTCT cii D600- D1000mm; 4010m muong rénh thoit nuéc c6 B=0,2-
0,6m; 26 miéng xa do ra cic ngudn tiéu thoat chinh 13 kénh Vam Tru (Khu Vinh
Quang), Séng Kién (khu Tdy Vinh Thanh va mdt phin khu Dbong Vinh Thanh), kénh
Rach Gi4 - Ha Tién (mét phan khu Péng Vinh Thanh). Hé thong thoat nudc nay
phan 16n déu duoc xdy dung lau doi (20-25 nim), chi c6 mot sé it hé thong méi
duoc cai tao.

Khu B: Toan b phuong Vinh Thanh Van, c6 téng chleu dai hé thdng thoat
nudce: muong thoat va cong 13 12.214m bao gdbm: 8.590m cng tron BTCT cit D600-
D1000mm; 3.624m muong ranh thoat nuéc c6 B=0,2-0,6m; 22 miéng x4 db ra céc
ngudn tiéu thoat chinh Séng Kién (khu Bic Vinh Thanh Véan), Kénh Nhanh (khu
Nam Vinh Thanh Van va mét phan nhé phudng Vinh Lac). Hé théng thoat nudc
nay phan 16n d&u mdi ci tao va duoc xdy méi (3-5 nim), chét lugng hé thdng thoat
nudce néi chung con tot.

Khu C: Phan 16n phudng Vinh Lac, c6 téng chiéu dai muong thoat va cbng
1a 13.620m, bao gdm céng tron bé tong D600 va mot phan nhé 12 muong nip dan
bé téng. Hudng thodt nudce chinh ctia khu vure 13 ra kénh Ong Hién.

Khu D: Mot phan nhé phuong An Hoa (khu Tinh uy) va mét phén phudng
Vinh Lac, c6 tong chiéu dai muong thoat va cong 13 14.710m. Hudng thoat nudce
chinh 1a kénh Ong Hién.

Khu E (Rach Séi): Chi c6 mét sé it duong éng thoat nudc tai khu vuc trung
tdm, xung quanh khu vuc bén xe va cho Rach Soi. Hudng thoat nudc chinh cia khu
vuc 1a ra kénh Rach Soi.

Heé théng thoat nudc hién hitu cta thanh phé chu yéu 1a cac cdng tron D300 -
D1000mm va mot phan muong x4y c¢6 day nip dan B = 0,2 — 0,4m. Nudc thai va
nudc mua duogc x4 thing vao cac kénh rach khéng qua xir 1y. Hau het cac miéng xa







déu ndm sau dudi muc nude thuy chiéu khi triéu cuong nén mot vai khu vue do xay
ra ngdp ung khi c6 mua 16n x4y ra ddng thoi voi triéu cudng.

Céng trinh thuy loi:

Rach Gia c6 mang luéi kénh rach kha day dég vol luu lugng 16n nhét vao
mua I tai cac kénh 1a 300m?/s. Cao d9 muc nudc thap nhat: -0,35m. Cao do muc
nudc cao nhat: +1,27m. Pang cha y nhat 1a cac kénh sau day:

e Kénh Rach Gi4 - Long Xuyén nam trong ving tir giac Long Xuyén, 1a kénh
kha théng ndi tir séng Hau ra vinh Rach Gia. Kénh c6 chiéu dai gan 60km,
chiéu rong 50m, dugc dio tir nam 1930, cao trinh day tir -3,0 dén -4,0 m, luu
lugng thoat 280m*/s. La mot trong nhimg kénh chinh dan nudc tir sdng Hau
ra phia Vinh Rach Gia ctia vung tir gidc Long Xuyén. Tai trung tdm thanh
ph6 Rach Gia kénh Rach Gia-Long Xuyén co6 hai nhanh db ra bién, d6 1a:
Kénh Nhanh va séng Kién. Béi vay nd c6 vai tro rat quan trong trong viéc
tudi, tiéu cling nhu cip nude cho ndéng nghiép, cong nghiép, va nudc sinh
hoat.

e Kénh Rach Gia - Ha Tién dai 82km} doan qua thanh phé dai 1km, sdu 2-3m.
e Kénh Rach Soi - S6ng Hau dai 28km, rong 50m, doan qua thanh phé 1,5km
e Kénh 6ng Hién rong khoang 30m.

Céc kénh trén co cao trinh day —2,5 dén —4,5 chung déu ndi véi song Hau.
Ngoai cac kénh truc ndy con cé cac kénh ngang ndi cac kénh truc véi nhau. Kénh
rach trong khu vurc thanh phé thuomg c6 muc nuée 16n do anh huéng cia bién tridu
1am cho viéc thoat nuoc tu chay gap nhiéu khé khan. Nudc thai ciia thanh phé phén
16n 1a nude thai sinh hoat, déu xa thing ra kénh, rach, bién khéng qua Xu ly dan dén
tinh trang ngudn nudc trong kénh, rach d6 c6 dau hiéu bi 6 nhiém va c6 nhleu vi
tring gdy bénh. C4 hai kénh Rach Séi va Rach Gia - Long Xuyén déu di bét dau bj
6 nhiém do nudc thai sinh hoat cia dan & doc 2 kénh. Tuy nhién mrc d6 6 nhiém
trén kénh Rach S6i 16n hon do mét 36 dan cu trén kénh cao hon trén kénh Rach Gia
- Long Xuyén.

Khéng c6 cac khu cong nghiép nam trén phia thugng luu cia cac kénh nay.
Tuy nhién nudc thai san xuét chu yéu 1a cia cac xi nghiép ché bién thuy san c6 anh
huodng x4u can phai duogc xir 1y trude khi cho x4 ra kénh, rach.

Rach Gia c6 didu kién thuan loi 1a ndm canh dong kénh nhung hién nay dong
kénh qua thanh pho dang ngay cang bi thu hep va can dan do xiy dung l4n chiém
b&r va tau bé cap bén.

Rach Gi4 bi anh hudng boi tridu, mua 16n. Gan day, thoi tiét bat thudng bi trdm
trong thém badi bién doi khi hdu d3 gay ra mua 16n kéo dai.
Hé th()ng thoat nudc xubng cip va viéc quan ly rac thai chua thoa dang la

nhitng nhén t6 chinh dan tdi tinh trang ngdp lut cuc b va tic nghén dong chay thoat
nude tai mot s6 kénh rach ndi db. Ngap lut dién ra thudng xuyén véi do sau 30cm
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trong mia mua tir thang 9 — thang 10 hing nam, chu yéu tai ba phuorng Vinh Thanh,
Vinh Béo, Vinh Lac va An Hoa. Ngap lut thuong kéo dai trong 2 gid, cic ving triing
phudng An Hoa cé thé kéo dai t6i vai ngdy.

Qua phan tich tong hop tinh hinh phét trién do thi dac biét tinh trang ngap ung,
thoat nuéc mua va xu ly nude thai dang 1a nhitng vén dé cap bach can dugc giai
quyét mit khac 1am co sé cho quan ly va dau tu xay dung hé thong thoat nudc trong
thoi glan tdi thi viéc lap Quy hoach thoat nwéc thanh phé Rach Gia dén nim
2025, tam nhin dén nam 2050 13 cin thiét.

1 2. Cin cir 1ap Quy hoach thoat nwéc Thanh phdé Rach Gia dén nim
2025, tam nhin dén nim 2050.

1.2.1. Cac van ban phap ly

- Luat Xay dung s6 50/2014/QH13 ngay 26/06/2014;

- Lu4t Quy hoach dd thi sé 30/2009/QH12 ngay 17/6/2009;

- Nghi dinh s6 80/2014/ND-CP ngay 06/08/2014 ctia Chinh phu vé& V& thoat
nudc va xur ly nudce thai;

- Nghi dinh s6 37/2010/ND-CP ngay 07/04/2010 cta Chinh phu vé 13p, thAm
dinh, phé duyét va quan ly quy hoach d6 thi;

- Nghi dinh sd 44/2015/ND-CP ngay 06/05/2015 ctia Chinh phii Quy dinh chi
tiét mot s6 ndi dung vé Quy hoach xay dung;

- Quyét dinh sb 03/2008/Qb-BXD ngay 31/3/2008 cia Bo Xay dung vé viée
ban hanh quy dinh néi dung thé hién ban v&, thuyét minh dbi v&i nhiém vu va dd an
quy hoach xay dung;

- Thong tu s6 12/2016/TT-BXD ngay 29/06/2016 cua B Xay dung vé viéc
Quy dinh vé hd so cta nhiém vu va do &n Quy hoach xdy dung vung, Quy hoach
Do thi va Quy hoach xay dung khu chirc ning dic thu;

- Quy chuén x4y dung Viét Nam va cac quy chun, quy pham, tiéu chudn khéc
co lién quan;

- Quyét dinh s6 445/Qb- -TTg ngay 7/4/2008 ciia Thu tuéng Chinh phu v/v Piéu

chinh dinh huéng quy hoach phat trién tong thé hé thdng db thi Viét Nam dén nim
2025 va tdm nhin dén nim 2050;

Quyet dinh s6 589/QD-TTg ngay 6/4/2016 Phé duyét Piéu chinh Dinh huéng
phat trién thoat nudc dé thi va khu cong nghiép Viét Nam dén ndm 2015 tdm nhin
dén nam 2050;

- Kich ban bién dbi khi hau va nuéc bién dang cho Viét Nam (B6 TN&MT
phat hanh nam 2016).







1.2.2. Cac vin ban khac co lién quan:

Quyét dinh sb 1342/QD-UBND ngay 30/05/2013 cia UBND tinh Kién
Giang. Vé viéc Phé duyét ké hoach hanh déng ung pho voi bién d6i khi hau trén dia
ban tinh Kién Giang giai doan 2013 —2020 va tam nhin dén 2050;

- Quyét dinh sb 257/Qb-UBND ngay 30/01/2008 cia UBND tinh Kién Giang.
Ve viéc phé duyét dieu chinh quy hoach x8y dung thanh ph6 Rach Gia tinh Kién
Giang dén nam 2025, ty 1€ 1/5000;

- Quyét dinh 1552/QD-UBND ngay 22/09/2006 ctia UBND tinh Kién Giang:
vé viéc phé duyét quy hoach thoat nudc d6 thi Rach Gia, tinh Kién Giang dén nam
2010 va dinh hudng phat trién thoat nudc dén nam 2020;

- Quyét dinh 185 S/QD-UBND ngay 08/08/2008 cia UBND tinh Kién Giang:
V& viéc phé duyét chi phi 1ap d6 an quy hoach thoét nudce d6 thi Rach Gia, tinh Kién

Giang dén nam 2010 va dinh hudng phat trién thoat nuéc den nam 2020, (ty 1€
1/5000, quy mo 1ap quy hoach khoang 2.420ha);

- Quyét dinh s6 988/QD-UBND ngdy 28/04/2017 ciia UBND tinh Kién Giang:
Ve viéc phé duyét Chuong trinh phat trién do thi toan tinh Kién Giang giai doan den
nam 2025;

- Quyét dinh s 161/QD-UBND ngay 03/08/2016 ciia UBND thanh pho Rach
Gia: V€ viéc kién toan Ban chi huy phong, chong thién tai va tim kiém, ctru nan
thanh pho Rach Gié;

- Quyét dinh s6 56/QD-BCH.PCTT ngay 10/04/2017 ctia Ban chi huy phong,
chong thién tai va tim kiém ciru nan tinh Kién Giang: Vf": viéc phan cong nhiém vu
thanh vién Ban chi huy phong, chong thién tai va tim ki€m ciru nan tinh;

- Quyét dinh s6 612/QP-UBND ngdy 20/03/2017 cha UBND tinh Kién Giang:

V& viéc kién toan Ban chi huy phong, chbng thién tai va tim kiém, ciru nan tinh Kién
Giang ndm 2017;

- Ké hoach sb 44/KH-UBND ngay 30/03/2017 ctia UBND thanh ph6 Rach Gia:
Ke hoach phat trién kinh té - x3 hoi nam 2017;

~ -Kéhoach s6 77/QD-UBND ngay 03/08/2016 ctia UBND thanh phd Rach Gia:
Tiép tuc huy déng cac nguon luc dau tu phat trién thanh pho Rach Gia dén ndm
2020;

- B4o c4o chién lugc vé sinh thanh phd Rach Gia (03/2015);

- Quy hoach vthpét nudc do thi Rach Gi4, tinh Kién Giang dén nam 2010 va
dinh hudng phat trién thoat nudge dén nam 2020. (Cty Nudc va Mdi truong Viét
Nam, 2006);

- Ban v& quy hoach chung thanh phé Rach Gi4 (2008);

- Nién giam théng ké tinh Kién Giang 2016, nién giam théng ké thanh phé
Rach Gia 2016;
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- Tém tit chinh sach — X4y dung ké hoach hanh ddng img phé véi bién doi khi
héu tai Viét Nam: Bai hoc tir thuc tién. (Vién Chuyén d6i Moi trudng va Xa hdi —
Quoc té 06/2014);

- Quyét dinh s6 5313/QD-BNN-TCTL ngay 20/12/2017 clia Bo NN&PTNT
vé Ban hanh Quy trinh van hanh hé thong thuy loi T giac Long Xuyén;
- Quy hoach kiém soéat va sir dung nuéc 1i PBSCL theo quyet dinh s6

144/QD-TTG ngay 21/6/1999 va Béao cao Quy hoach 1t PBSCL dén nam 2020,
dinh hudng dén niam 2030 do Vién QHTLMN dang thuc hién;

~ -Ban d6 pham vi ngap lut d6 thi TP Rach Gia do tu vén Eptisa thuc hién (du
kién dén thang 9/2018);
- Ban db cao do sé (DEM) cua toan thanh phé d6 phan giai Sm*5m do tu vén

Eptisa 18p dua trén ban dd cao d6 sé cia B6 TNMT nim 2010 va chinh stra du trén
s6 liéu khéo sét cao do dudng phd nam 2018 do Eptisa thuc hién;

- Ban d6 khu vuc quy hoach, ty 1& 1/10. 000-1/25.000 do vén Eptisa lap du
trén ban d6 quy hoach xay dung do S& Xay dung clp;

- Cac quy hoach nganh khac.
1.2.3 Cac ngudn tai liéu khac:
— Céc quy hoach chuyén nganh lién quan;
~ Nién gidm théng ké cdc nam 2012 -2016 thanh phd Rach Gia
- Céc du 4n khac ¢6 lién quan trén dia ban thanh pho Rach Gia.
~ Céac két qua didu tra, khao sat, cac tai lidu s liéu c6 lién quan.
2. QUAN PIEM VA MUC TIEU QUY HOACH
2.1 Quan diém quy hoach

a)  Quy hoach thoat nudc thanh phd Rach Gi4 phit hop véi quy hoach phat
tridn kinh t& xa hoi cia thanh phd; D6 an diéu chinh quy hoach chung thanh phé
Rach Gi4 dén nam 2025; Quy hoach téng thé phat trién kinh té xa hoi tinh Kién
Giang dén nam 2020, dinh huéng dén nim 2030 va Quy hoach xay dung vung tinh
Kién Giang dén nam 2030, dinh huéng dén nam 2050.

b)  Quy hoach thoat nuoc thanh pho Rach Gia xem xét dén cac anh huong
cta bién d6i khi hau dé huorng tGi phat trién hé thong thoat nuge dam bao 6 6n dinh.
Quy hoach cn phi hop véi diéu kién phat trién kinh té - xd hgi va bao vé méi
truong, cu thé:

c) Quy hoach thoat nuéc mua ap dung cac nguyén tic thoat nudc bén
viing, tan dung t8i da diéu kién tu nhién, ao, hd, séng, kénh muong. Tang cuong
kha ning thim nudc ciia dit do thi va ap dung y tudng vé céc cng trinh trt nudce
mua trude khi xa thai, gép phin giam thiéu dong chay lic cao diém va dén x6a bod
tinh trang ngfip Ung tai trung t4m dd thi trong pham vi 13p quy hoach.

d)  Khuyén khich céc thanh phén kinh té tham gia vao dau tu x8y dung va
quén 1y vén hanh hé théng thoat nuéc thanh phd Rach Gia.
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e)  Laco so cho cong tac quan ly x@y dyng chuyén nganh thoat nudc va
cOng tac chuan bi dau tu xay dung theo quy hoach.

2.2 Muc tiéu quy hoach

@) Cu thé héa dinh huéng quy hoach thoat nuéc thanh ph6 Rach Gia trong
diéu chinh Quy hoach chung thanh ph6 Rach Gia dén ndm 2025 ¢ xem xét dén
anh huong cua bién doi khi hau.

b) Quy hoach gép phan giam thiéu va timg budc xo6a bo tinh trang ngdp Ung
tai ranh gidi nghién ctru quy hoach, cai thién diéu kién vé sinh, gép phan bao vé méi
trrong, dap tmg yéu cu phat trién kinh té x4 hoi.

¢) Xac dinh Iuu vuc ti€u thoat nudc, hudng thodt nude mua, vi tri quy mo céc
cong trinh dau méi (néu c6), mang luéi thoat nude mura.

d) Lam co s& dé thuc hién cac du an ddu tu mdi, cai tao, nang cip hé thng
thoat nudc trén dia ban thanh phd Rach Gia

3. PHAM VI VA POI TUQNG QUY HOACH

3.1. Pham vi, ranh giéi lap quy hoach:

Pham vi 1ap nghién ctru 12 toan thanh phd Rach Gi4 theo ranh giéi hanh chinh
hién tai cta thanh phd v6i quy mé 115,643km? va c6 xét ¢én két nbi voi viing phu
can (Tan Hiép, Chau Thanh va Hon Dat).

Pham vi 1ap Quy hoach thoat nudc tdp trung trong khu vuc do thi hoa.

3.2. Doi twong nghién ciru lip quy hoach: Tép trung vao thoat nudc mua
va c6 cdp nhit cac du an thoat nudce va xir ly nudc thai.

4. CAC TIEU CHUAN, QUY CHUAN AP DUNG VA NOI DUNG YEU
CAU LAP QUY HOACH THOAT NUGC THANH PHO RACH GIA PEN
NAM 2025, TAM NHIN 2050.

4.1 Phan tich, lra chon cac tiéu chuin, quy chuin ap dung:

a) QCVN 07-2:2016/BXD Quy chuén k¥ thuat Qudc gia céc cong trinh ha
tang k¥ thuét - Cong trinh thoét nudc.

b) Quy chuin xay dung Viét Nam QCXDVN 01:2008/BXD vé quy hoach
xay dung do B§ Xay dung ban hanh

¢) QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuén k¥ thuét qudc gia vé nudc thai sinh
hoat

d) QCVN 08-MT:2015/BTNMT Quy chuén k¥ thuat quic gia vé chét lugng
- nudc mat

e) TCVN 5945:2010 Nudc thai cong nghiép - Tiéu chudn thai.

g) Tiéu chudn Viét Nam TCVN 7957:2008 vé thoat nudc - Mang 1uéi va
cong trinh bén ngoai - Tiéu chuin thiét ké

h) Céc tiéu chuén, quy chudn khéc c6 lién quan
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4.2. Yéu ciu ddi véi quy hoach thoat nuéc

- Quy hoach thoat nuéce thanh phd Rach Gia phai phi hop véi diéu chinh quy
hoach chung xay dung thanh phé gép phan giai quyét thoat nuéc va chdng ngap ting
do thi.

- Viéc danh gia téng hop thuc trang vé thoat nudc va ngap tng d6 thi phai
~ day du, khach quan va phai chi ra duoc nhitng ton tai va bét cép trong viéc xay dung
va quan 1y hé thdng thoat nudc dé tir d6 cé céc giai phap quy hoach phit hop.

- Vi tri, quy mé cac cong trinh ddu mbi va mang luéi tuyén thoat nudc phai
duge quy hoach ddng bd, hop 1y dam bao tiéu thoat nudc, chdng ngap ting dong
thoi thudn tién trong viéc quan ly, van hanh va khai thac sir dung.

- Quy hoach thoat nudc phai bao dam tuén thii cic quy chudn va tiéu chuan ky
thuat vé thoat nuée theo quy dinh hién hanh.

4.3. Noi dung quy hoach thoat nwée:

Quy hoach thoat nudc d6 thi la quy hoach chuyén nganh dugc 1ap riéng thanh
mot d6 4n nhidm cu thé héa quy hoach thoat nuée trong quy hoach chung d thi.
Theo diéu 5 thuéc Nghi dinh 80/2014/NP-CP ciia Thu tuéng Chinh phi vé thoat
nudc va xu ly nudc thai ngay 06/08/2014, nhiém vu quy hoach chuyén
nganh thoat nudc phai 1am rd cac ndi dung: Pham vi, ranh gidi; cac chi tiéu kinh té
- k§ thuét, quy chuin ky thuat ap dung; xac dinh luu vuc, phan ving thoat nuéc;
ngudn tiép nhén, du bio téng luong thoat nudc, mang ludi va vi tri quy mé cac cdng
trinh thoat nudc. Do c6 tinh dén tac dong cua bién dbi khi hau vi vay bd sung thém
mét sd ndi dung, cac ndi dung nghién ctru 1ap quy hoach duogc dé xuét nhu sau:

a) Nghién ctru diéu kién tu nhién- kinh té xa hdi, quy hoach phat trién khu
vuc quy hoach. Panh gia téng quat vé thuc trang va du bao phat trién kinh té - xa
hoi, co sé ha t:?mg cua khu vuc quy hoach.

b) Nghién ctru diéu kién thy van, khi hau, hién trang song ngoi, ao ho céc
dir liéu vé chét luong nudc clia cac song.

¢) Nghién ciru dénh gia tdng hop va toan dién hién trang thoat nuéc ciia thanh
phé Rach Gia déc biét kha nang ti€u thoat nudc mua va ngép ung do thi;

d) Ra soat, danh gia cac quy hoach, du an c6 li€n quan da va dang trién khai
trén dia ban

e) Ra soat, lua chon cac chi tiéu kinh té k¥ thuat ctia hé théng thoat nudc .

g) Phan tich cac yéu t§ gy ngap ting, tinh hinh 6 nhiém méi trudng, dé xuét
céc giai phap lam giam thiéu va thich tmg dudi tac dong ctia bién ddi khi hau;

h) Phén tich lya chon m6 hinh thoat nudc;

i) Pé xuét cac bién phap phong chéng ngap; giam thiéu 6 nhiém méi trudong

k) Vi tri, quy md cong trinh ddu méi, cac ngudn tiép nhan, kha ning tiép nhan;
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1) Xac dinh hudng, vi tri, kich thudc mang ludi thoat nudce, cac diém x4, cao
trinh myuc nudc, luu lugng tdi da, yéu cAu chét luong nudc tai diém xa

m) Xac dinh cdc chuong trinh va dy 4n dau tu wu tién, so bd tdng mirc du
kién nguén vdn va ké hoach thuc hién

n) Panh gid méi truong chién lugc

CAu trac bo cdo thuyét minh téng hop ciia Quy hoach thoat nuéc dugc dé
xuét nhu Phu luc kém theo.

4.4. Hb so quy hoach:

Thuc hién theo Khoan 1 Piéu 5 Nghi dinh 80/2016/NPCP cua Chinh phi vé
thoat nudc, xir ly nudce thai; Thong tu 12/2016/TT-BXD ngay 29/6/2016 cuia Bo
X4y dung vé hd so ctia nhiém vu va db an quy hoach xay dung ving, quy hoach d6
thi va quy hoach xay dung khu chirc nédng dac thu.

Hb so Nhiém vu Quy hoach thoat nude thanh phé Rach Gia dén 2025 bao
gbm:

a. Thanh phan ban vé:

- So @b vi tri va mbi lién hé vung ty 1€ 1/25.000 -1/100.000;

- Ban d6 hién trang hé théng tiéu thoat nudc mura; vi tri, quy mé cac cong
trinh dAu méi ty 18 1/5.000 — 1/10.000 (thé hién trén nén ban d6 dia hinh).

- Ban db hién trang ngap ng db thi, ty 16 1/5.000 -1/10.000 (thé hién trén nén
ban db dia hinh).

- Ban d6 quy hoach thoat nudc co ban thé hién: Phan ving thoét nuéc; dir bao
vé vung, khu vuc ngép Gng; vi tri, quy md cac cong trinh dau mdi; vi tri, quy mo céc
tuyén thoat nudc cép 1, cip 2 ty 1& 1/5.000 — 1/10.000 (thé hién trén nén ban dd dia
hinh);

- Céc ban dd khéc c6 lién quan quy hoach thoat nuéc theo quy dinh.

b. Bo cdo tom tit, bao céo thuyét minh tdng hop, c6 so d6 ban v& As, biéu
bang tdng hop tinh toan, phu luc ; dia CD luu trit toan bd d6 an quy hoach.

c. Du thao T& trinh, Quyét dinh phé duyét;

d. S6 lugng, quy cach:

- H6 so thim dinh: tdi thiéu 20 bo;
- HO so trinh théa thuan, phé duyét:  tdi thiéu 03 bo;
- H6 so luu trir: t61 thiéu 07 bo, bao gom:

+ Quyét dinh phé duyét db an quy hoach;
+ Thuyét minh va Ban v& da dugc co quan thdm dinh x4c nhan
+ Céc tép tin luu giir toan bd hd so

14







5.TO CHUC THUC HIEN
5.1. T6 chirc thure hién:

- Co quan phé duyét:

- Co quan théa thuan:

- Co quan thdm dinh:

- Co quan trinh phé duyét:

UBND tinh Kién Giang;

Cuc Ha tang k¥ thuét- Bo X4y dung;

Hoi dong Kién tric QH tinh- S& Xay dung;
UBND thanh phé Rach Gia;

- Co quan tai tro va té chirc 14p: T6 chirc hop tac Quéc té Pirc- GIZ
- Co quan 1ap nhiém vu va quy hoach: Tu van quéc té EPTISA;

5.2. Tién do 1ap quy hoach:

- Dy kién tir thang 09/2018- 09/2019
- Thoi gian 1ap Quy hoach t5i da 09 thang ké tir ngdy Nhiém vu quy hoach
dugc phé duyét, khong ké thoi gian to chirc hdi thao, 1y y kién dong gop, tham

dinh, théa thuan, phé duyét.

+ Lap Nhiém vu: Thang 07/2018 va trinh phé duyét trong thang 08/2018.
+ Lap Db an: Tir thang 09/2018 dén 09/2019 (Bao gom: thoi gian ldp quy
hoach téi da 09 thing va 03 thing: Héi thdo, tham dinh, ¥ kién théa B Xdy dung,

phé duyét). Cu thé nhu sau:

A A Thoi gian thwc hién
STT Tién dg cong viéc lap quy hoach (ngﬁy)
Bit dau thue hién 1ap quy hoach z(p;;zlul;%?;}?i}égiﬁ;) 18
Thu thap s6 liu, ra soat danh gia tong hop
1 vé ha ting k§ thuat hién trang, liy y kién 30
cong ddng (néu co).
2 Lép quy hoach 90
3 T(;), chtrc Hop tac Quéc té Purc (GIZ) cho ]
kién -
4 | Hiéu chinh hd so sau khi GIZ cho y kién 30
5 Hoi thao bao cdo dau ky (do UBND thanh 30
pho Rach Gié to churc)
Hoi théo bao cédo giira ky (do S& Xay dung
6 t6 chirc thong qua Hoi dong Kién trac Quy -
hoach)
” Léy y kién cac s&, nganh c6 lién bang van )
ban
8 Hiéu chinh bao cao gifra ky 30
9 | Bao céo cubi ky (do UBND tinh té chic) | - 30
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STT Tién d% cong viéc 1ap quy hoach

Thoi gian thwe hién

Toéng hop hoan chinh To trinh, du thao
Quyét dinh.

30

Lay y kién B6 Xay dung

Trinh phé duyét

T6 chuc cong bo

Tong cong

270

5.3. Nguon von

- Chi phi 14p quy hoach: Vén ODA (GIZ (Pirc) va SECO (Thuy Si) tai trg
khong hoan lai).
- Chi phi lap nhiém vu quy hoach va céc chi phi c6 lién quan: Vén dbi timg
(theo Quyét dinh sé 1062/QD-UBND ngay 07/5/2018 ctia UBND tinh), cu thé

gém:
‘ Vén d6i ing
STT Thanh phan chi phi UBND tinh
(VND)
Chi phi lap quy hoach
2 | Chi phi 14p nhiém vu quy hoach (bao gom VAT) 110.000.000
3 | Chi phi thdm dinh nhiém vu quy hoach 20.000.000
4 | Chi phi thdm dinh dd 4n quy hoach 98.000.000
5 | Chi phi quan ly nghiép vu 92.000.000
6 | Chi phi lay 7 v kién (cong dong ddn cu) 30.000.000
7 | Chi phi tb chirc cong bd quy hoach 45.000.000
8 | Chi phi quyét toan ‘ 14.000.000
9 S@Iﬁ phi ho so moi thau, danh gid hd so dy thau thau tu 11.000.000
Tong cong 420.000.000
- Kinh phi t6 chirc Héi thao: P& xuat Té chirc Hop tac Quéc té Pic (GIZ) tai
tro.

6. KET LUAN VA KIEN NGHI
6.1. Kétluan.

Nhiém vu Quy hoach thoat nude thanh phd Rach Gia dén 2025 tdm nhin 2050
dugc UBND Tinh Kién Giang phé duyét lam co s& dé don vi tur vén thuc hién lap
dd an quy hoach thoat nuéc. Nhiém vu quy hoach tuin tha Luat Xay dung so6
50/2014/QH13 ngay 26/06/2014, Luat Quy hoach d6 thi sé 30/2009/QH12 ngay
17/6/2009; Nghi dinh s6 80/2014/ND-CP ngay 06/08/2014 ciia Chinh phi vé Vé
thoat nude va xir ly nude thai va cac quy dinh nha nude hién hanh lién quan.
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Quy hoach thoat nu6c thanh phé Rach Gi dén nam 2025, tim nhin dén 2050
la quy hoach chuyén nganh can thiét, la can cir phap 1y quan trong dé thuc hién vai
tro quan ly nha nudce d6i véi xdy dyng va phat trién hé thdng thoét nudc cia thanh
phd Rach Gi4 phit hop v6i Didu chinh quy hoach x4y dung thanh phé Rach Gia dén
nam 2025 va cac quy hoach lién quan da dugc phé duyét.

6.2. Kién nghij.

Kinh dé nghi UBND tinh Kién Giang xem xét phé duyét Nhiém vu quy hoach
dé dd an thuc hién cac budc tiép theo.
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PHU LUC:
CAU TRUC THUYET MINH TONG HOP CUA QUY HOACH THOAT
NUGC TP RACH GIA PEN NAM 2025, TAM NHIN PEN NAM 2050

CHUONG I: MO PAU

1.1.  Su cin thiét phai 1ap quy hoach

1.2. Muc tiéu quy hoach

1.3.  Pham vi va déi tuong nghién ctru 14p quy hoach
1.4. Cén cr ldp quy hoach

1.5. NOi dung nghién ctru 1ap quy hoach

1.6. Thanh phan bdo céo quy hoach

CHUONG II: PAC PIEM PIEU KIEN TU NHIEN KINH TE VA XA HOI
KHU VUC NGHIEN CUU
2.1. Diéu kién tu nhién
2.1.1. Vitri dia ly
2.1.2. Pac diém vé dia hinh
2.1.3. Pic diém vé dia chét cong trinh
2.1.4. Khi hau
- 2.1.5. Pic diém vé thuy vin
2.1.6. Pac diém vé dia chét thiy van
2.2.  Diéukién kinh té x3 hoi
2.2.1. Hién trang dan s6
2.2.2. Tinh hinh phat trién kinh té x3 hoi
2.3. Hién trang vé co sd ha téng k¥ thuat do thi
2.2.3. Hién trang v& giao théng van tai
2.2.4. Hién trang cip nudc
2.2.6. Hién trang cung cép dién
2.2.7. Hién trang vién thong
2.4. Hién trang str dung dét

CHUONG II1. HIEN TRANG HE THONG THOAT NUGC
3.1. Hé théng thoat nuéc mua
3.1.1. Ngudn nuéc mat
3.1.2. Hién trang mang ludi thodt nudéc mua
3.1.3. Tinh hinh ngép ung do thi
3.1.4. Hién trang cac cong trinh dau mbi
3.2 Hién trang hé thong thoat nudc va xir Iy nudc thai
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CHUONG IV. TOM TAT PIEU CHINH QUY HOACH CHUNG XAY
DUNG THANH PHO RACH GIA PEN NAM 2025 VA CAC DU AN, CHUONG
TRINH LIEN QUAN

4.1. Toém tit didu chinh quy hoach chung xay dung thanh phé .

4.1.1. Pham vi va quy md lap quy hoach;

4.1.2. Muc tiéu va tinh chét cua d an;

4.1.3. Du bao quy mé dan sd;

4.1.4. Dy bao nhu cau sir dung dat;

4.1.5. Dinh hudng phat trién khong gian db thi;

4.1.6. Dinh hudng phat trién ha ting k¥ thuit;

4.1.7. Danh gia moi truong chién lugc;

42. Céc du an va chuong trinh lién quan

CHUGNG V. CAC CHI TIEU VA TIEU CHUAN THIET KE
5.1. Co s& lua chon chi tiéu va tiéu chuén thiét ké
5.2. Tiéu chun thoat nudc

CHUONG VI. QUY HOACH THOAT NUGC

6.1. Phéan luu vuc thoat nudc mua

6.2. Phan tich tinh chit mit phu sau khi cdp nhét quy hoach st dung dét va
dinh huéng phat trién khong gian thanh phd

6.3. K&t qua tinh todn thiy vin, thiy luc thoat nuéc mua

6.4. Phuong an, giai phdp thoat nudc (trong do xac dinh cu thé vi tri, quy
md cong trinh dau mbi, cac ngudn tiép nhéan, kha nang tiép nhan va huéng, vi tri,
kich thuéc mang ludi thoat nudce, cac diém x4, cao trinh muc nudc, luu lugng tdi
da, yéu cdu chit luong nudc tai diém xa...)

6.5 Téng hop d& xudt bién phat chéng ngép, thoat nudc thai, giam thiéu &
nhiém méi trudng

CHUONG VIL BE XUAT CAC DU AN UU TIEN THEO CAC GIAI
POAN 2020-2025

7.1.  Cac du an phat trién hé théng thoat nuéc mua

7.2.  Céc du 4n phat trién hé théng thu gom va xir Iy nuéce thai

7.3. Céc du an uu tién trong giai doan 2020-2025

CHUONG VIII. VON VA HINH THUC PAU TU
8.1. Khai toan kinh phi dau tu
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8.2.

Ngudn vén va hinh thirc déu tu

CHUONG IX. DPANH GIA MOI TRUGNG CHIEN LUGC

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.

Cac co s phap ly

Hién trang méi truong khu vuc 1ap quy hoach

Cac tac dong moi truong khi thue hién quy hoach thoat nude
Bién phép giam thidu céc tac dong méi truomg

Két luan vé van dé méi truong ciia quy hoach

CHUONG X. GIAI PHAP THUC HIEN
10.1. T4 chirc quan ly quy hoach thoat nudc
10.2. Té chirc trién khai thuc hién quy hoach

CHUONG XI. KET LUAN VA KIEN NGHI
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UBND TINH KIEN GIANG CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

SO XAY DUNG Poc 1ap - Tw do - Hanh phic
S6: 2050/TB-SXD Kién Giang, ngay 19 thang 7 nam 2018
THONG BAO

Két qua budi 1am viéc théng qua bao cdo thim dinh Nhiém vu quy hoach
thoat nwéc thanh phé Rach Gia dén nam 2025,

Ngay 11/7/2018, tai Hoi truong S& Xay dung, T6 cong tac thuc hién
Chuong trinh “Thoét nudc va chéng ngdp Gng tai cdc d6 thi quy mé vira ving
duyén hai Viét Nam ung pho véi bién dbi khi hau” giai doan 2, thanh lap theo
Quyet dinh sb 1760/QD-UBND ngay 23/8/2017 cua UBND tinh (sau ddy goi 1t
la T6 cong tdc) c6 budi lam viéc cung dai di¢n Nhom c¢b van chinh sach GIZ, Tu
van Eptisa thong qua bao cdo tham dinh Nhiém vu quy hoach thoat nudc thanh
phé Rach Gia dén nim 2025, ¥Am nhin dén nam 2050 (theo Gidy mdi s6
1079/GM-SXD ngay 09/7/2018).

Sau khi Tu van Eptisa trinh bay n6i dung “Nhi¢m vu quy hoach thoat nuge
thanh phd Rach Gia dén nam 2025, tim nHin dén nam 20507; cac thanh vién T6
cong tac thao luan, dong gop y kién; Tu van Eptisa tiép thu, giai trinh. S& Xay
dung théng bao két qua budi lam viée cu thé nhu sau:

- Co ban thong nhét ndi dung, b cuc, dé cuong Nhiém vu quy hoach thoat
nude thanh phd Rach Gia dén nam 2025. Viéc t6 chirc 1ap, thdm dinh, trinh phé
duyet Nhiém vu quy hoach thoat nudc thanh phé Rach Gia dén nam 2025 1a rét
can thiét va phu hop Luat Xay dung va cac co ché, chinh sach, dinh huéng v
thoat nuée va chéng ngap tng,.'

! Céc co s phap 1y cha yéu:

- Nghi dinh sb 80/2014/ND-CP ngay 06/08/2014 ctia Chinh phi vé v& thoét nuoc va xir
ly nudc thai; Nghi dinh s6 37/2010/ND-CP ngay 07/04/2010 cua Chinh phu vé lap, thdim
dinh, phé duyét va quan ly quy hoach do thi;

- Quyét dinh 5 89/QD-TTg ngay 06/4/2016 ctia Thu tuéng Chinh phu phé duyét diéu
chinh dinh hudng phat trién thoat nu6c dd thi va khu céng nghiép Viét Nam dén nam 2025 va
tAm nhin dén nam 2050;

- Quyét dinh 1362/QD-TTg ngay 14/9/2017 ctia Thi tuéng Chinh phu vé viéc phé duyét
chu truong ddu Du 4n “Thoat nudc va chdng ngap ng tai cac dd thi quy md vua vang duyén
hai Viét Nam tng pho voi bién dbi khi hau, giai doan 2” sir dung vdn ODA khong hoan lai
ctia Chinh pht Thuy Sy thong qua Té chirc GIZ.

- Thong tu s 12/2016/TT-BXD ngay 29/06/2016 clia B4 Xay dung vé viéc Quy dinh vé
hd so cta nhiém vu va d6 4n Quy hoach x4y dung ving, Quy hoach D6 thi va Quy hoach xdy
dung khu chirc nang dic thu;

- Quyét dinh s6 590/QD-BXD ngay 09/5/2018 ctia Bd Xay dung vé viéc phé duyét Vin

kién du 4n hd trg k§ thuat “Thoat nude va chéng ngap ing tai céc d6 thi quy mo vira vung
duyén hai Viét Nam ung phé véi bién dbi khi hau- giai doan 2” sir dung von ODA khong

hoan lai cua Chinh phu Thuy S§ thong qua Té chize GIZ.








- Giao Phong phat trién do thj va ha téng k¥ thuét hoan chinh béo céo thim
dinh; phéi ‘hop Tu vén Eptisa hoan chinh ho so trinh phé duy€t Nhiém vu. Trong
d6 luu ¥ can xem xét cu thé, chi tiét cac ndi dung gdm:

+ Bb sung, hiéu chinh s6 liéu hién trang phat trién kinh té- xa hoi, diéu kién
tuc nhién, danh gia hién trang tinh hinh ngép ung, xtr ly rac thai d6 thi Rach Gia;

+ Thanh phan, s lugng, quy cach hd so thim dinh, phé duyét.
+ Du thao To trinh, Quyét dinh phé duyét cia UBND tinh.

+ Ngudn kinh phi thuc hién quy hoach do ODA tai trg va vén dbi tmg cta
tinh).

+ Giao Phong Phat trién d6 thi va ha tang k¥ thuét - S& Xay dung: Phdi hop
cac don vi lién quan xem xét danh muc ké hoach, phé duyét kinh phi va tén hod
s0 Quy hoach thoat nuéc thanh phé Rach Gia dén nim 2025 dam bao thu tuc
phap ly thanh quyét toan vén ddi img, cu thé: Theo Piém 1 Muc II Hop phan 1
Ké hoach 28/KH-UBND va Piém 1, Hop phin 1, Phu luc 2 Quyét dinh
1062/QDb- UBND: Phé duyét chu truong, nhiém vu diéu chinh quy hoach thoat
nuwde thanh phé Rach Gid; Theo Piém 4 Muc III Hop phan 2 K& hoach s
28/KH-UBND va Piém 5 Hop phan 3 Phu luc 3 Quyet dinh 1062/QD-UBND:
Ra sodt quy hoach thodt nwde thanh phé Rach Gid, si dung ban do rui ro ngdp
ung lam co s ra sodt va cdp nhdt cde quy hoach phdt trién dé thi, bao gém quy
hoach thoat nucoc.

+ Thoi gian, tién do 1ap quy hoach khong qua 09 thang ké tir ngay Nhiém
vu phé duyét (khong bao gom thoi gian t6 chire hoi thao, thim dinh, phé duyét).

+ Céc co quan, t6 chirc phdi hop lap, thdm dinh, thoa thuan, phé duyét.

- Quyét dinh s6 01/QD-UBND ngay 18/01/2018 ciia UBND tinh Ban hanh Quy dinh
quan ly hoat ddng thoat nudce trén dia ban tinh Kién Giang.
- Quyét dinh s6 988/QD- UBND ngay 28/04/2017 caa UBND tinh Kién Giang: V& viéc
phé duyét Chuong trinh phat trién d6 thi toan tinh Kién Giang giai doan dén nam 2025.

- Quyét dinh sb 257/QD-UBND ngay 30/01/2008 cua UBND tinh Kién Giang. Vé viée
phé duyét diéu chinh quy hoach xiy dung thanh phd Rach Gia tinh Kién Giang dén nim
2025, ty 1¢ 1/5000.

- Quyét dinh 1552/QD-UBND ngay 22/09/2006 ctia UBND tinh Kién Giang: vé viéc phé
duyét quy hoach thoat nu6c dd thi Rach Gi4, tinh Kién Giang dén nam 2010 va dinh huéng
phat trién thoat nu6c dén nam 2020.

- K& hoach s 28/KH-UBND ngay 24/02/2017 cua Uy ban nhén dan tinh vé viéc thuc
hién Chuong trinh “Thoat nudc va chdng ngap ung tai cac do thi quy mé vira vung duyén hai
Viét Nam tng phé v6i bién dbi khi hau” giai doan 2;

Quyet dinh s6 1062/QD-UBND ngay 07/5/2018 cua UBND tinh v& viéc phé duyét dy
toan von dbi umg thuc hién Ké hoach s6 28/KH-UBND ‘ngay 24/02/2017 cia Uy ban nhan d4n
tinh vé viéc thuc hién Chuong trinh “Thodt nude va chbng ngép tng tai cac d6 thi quy md vira
vung duyén hai Viét Nam ung pho véi bién d6i khi hau” giai doan 2.







(Cac phu luc kém theo: Phu luc 1. Danh sach thanh vién tham du va to"ng
hop cdc y kién dong gop; Phu luc 2: Ngi dung tham dinh cia phong Phdt trién
dé thi va ha tang ky thudt- Sé Xdy dung) -

S& Xay dung thong bao két qua budi 1am viéc cuia TS Céng tac va dai dién
Nhém c¢b van chinh sach GIZ, Tu van Eptisa dén cac thanh vién biét, phdi hop
thuc hién./. {5\ ken ),

Noi nhin: KT. GIAM POC
- UBND tinh (b/c); PHO GIAM POC
- Ban GD & (b/c), N

- UBND thanh phd Rach Gis;

- Thanh vién T6 Cong tac;

- Nhém ¢b van chinh sach GIZ;
- Tu van Eptisa;

- Phong PTDT&HTKT,;

- Luu: VT, dvphep.








Phu luc 1: Danh sach thanh vién tham dy va tong hop cac y kién dong
gop (Kem theo Théng bdo s6 2050/TB-SXD ngay 19/7/2018 cua S¢ Xdy dung).

I. Danh sach thanh vién tham du:

1. Pai dién Té cong tic:

- Ong Trinh Nam Trung, Ph6 Gidm dbc S& Xay dung (chu tri budi 1am viéc);

- Ong Mai Minh Luén, Truéng phong Phat trién d6 thi va ha tang k¥ thuat, S¢
Xay dung;

- Ong Pang Ngoc Chau, Phé Trudng phong Quy hoach - Kién tric, S& Xay
dung;

- Ba V& Thi Thanh Hoai, Chuyén vién phong Phat trién d6 thi va ha ting k¥
thuat, S& Xay dung;

- Ong Ly Giao Hung, Truéng phong Kinh té nganh, S& K& hoach va Dau tu;

- Ong Nguyén Thanh Si, Ph6 Truéng phong Tai chinh Dau tu, S& Tai chinh;

- Ong Doan Chi Tam, Phé Chi cuc truéng Chi cuc Thuy loi, S6 Néng nghiép
va phét trién ndng thon (du thay dng Nguyen Huynh Trung);

- Ba Tran Thj Ta Quyén, Pho Trudng phong Tai nguyén nudc, S& Tai nguyén
va Moi trudng;

- Ong Hb Vian Dang, Pho Truong phong Quan ly d6 thi, thanh phé Rach Gia
(du thay dng Duong Hong Tuén);

- Ong Au Vian Tam, Phé Giam dbc Cong ty Cép thoat nuéc Kién Giang;

- Ong Nguyén Tuin Hung, Ph6 Giam dbc Cong ty C6 phan Phét trién d6 thi
Kién Giang;

- Ong L& Xuan Hién, Pho Gidm dbc Dai khi tugng thuy van tinh;

- Ong Bui Thanh Tung, Gidm dbc Trung tim Quy hoach X4y dung, S& Xay
dung;

- Ong D3 Vin Phép, Chuyén vién phong Phat trién d6 thi va ha tang k¥ thudt,
S¢ Xay dung (thu ky budi 1am viéc).

2. Pai dién nhém cé GIZ; Tw vin Eptisa:

- Ong John R Block, Truéng nhém Tu vén Eptisa;

- Ong DJ Pinh Phic, Chi nhiém 1ap quy hoach;

- Ong Tran Huy Chuong, Chuyén gia cao cap GIZ.

* Thanh phdn cé méi, nhung ving mgt: Ong Nguyén Vin Hon, Phé Chu
tich UBND thanh phd Rach Gi;-Ba V& Thi Van, Phé Giam doc S& tai nguyén va
Maéi truong; Ong Nguyén Vin Thanh, Chuyén vién Phong Kinh té chuyén nganh,
Vin phong UBND tinh; Hoi Kién tric su tinh.

II. Tong hgp cacy kién dong gop:

1. S¢ Ké hoach va Piu tu:

- Ra soat, cép nhat b sung cac co sO phap ly co lién quan, gdm: Quy hoach
phét trién kinh té - x3 hoi (Quyét dinh s6 388); Quy hoach Thuy lgi,...







- Néu r6 ly do sy can thiét 14p nhiém vu, cap nhat hién trang phat trién kinh té
- x4 hoi, s6 lidu dénh gia hién trang tinh hinh ngp ung d6 thi Rach Gia da cii (theo
quy hoach phé duyét nim 2006) can cap nhat cac tai liéu, s liéu theo nam 2017.

- Trang 11, 17: Dé nghi cum tir “thanh phé Long Xuyén” sira d6i thanh “thanh
pho Rach Gia”.

- Du bdo tinh hinh bién dbi khi hau, dinh huéng tranh ngip Gng...Danh gia
moi truong chién lugc thuce hién.

- D& xuit cy thé giai phép thyc hién: B sung chi tiét giai phap huy dong von,
nguon luc thyue hién dyu an trong thuyét minh.

- T4 chirc thuc hi§n: Can phan cong rd trach nhiém thuc hién cua cac don vi,
co quan c0 lién quan dé thuc hién.

- K& hoach 1ap quy hoach: 2018-2019.

- T chic 02-03 cude hoi thao trong qué trinh 18p quy hoach dé thao luan
dong gop y kién.

2. Chi cuc Thay lgi: Dénh cac cong trinh thuy loi hién hiru, nhu: Céng Keénh
Cut, Cong Song Kién; danh anh huong hé thong thoat nudce khu cong nghi€p Thanh
Loc da c6 hé thong xur Iy cuc b thoat qua Kénh duong thiy Phia Nam, Kénh Ong
Hién...; Néu ro kinh phi thuc hién.

3. Phong Qudan ly do thi, thanh phé’ Rach Gia:

- Cép nhat dic diém kinh té- xd hoi sd liéu méi nhét (ph01 hop phong Phat
trlen do thi - S& Xay dung va phong Quan ly d6 thi, thanh phé Rach Gia s& cung
cap sb lidu).

- Trang 4: B4 sung d4nh gia nao vét muong ranh trén dia ban Tp Rach Gia.

- Trang 6: Hién trang hé théng thoat nuéc Tp Rach Gia 1a hé thong thoat nude
chung dung thoat nudc mua va nudce thai. Vai khu vuc méi hinh thanh c6 hé thong
thoat nudc mua va nudc thai riéng (khu d6 thi méi Phu Cuong).

- Trang 12: Néu rd dbi tuong nghién ctru lap quy hoach 1a cac hé théng thoat
nudc mua va nudc nude thai.

4. Dai khi twong thuy van tinh: S€ cung cap sb day du sb liéu gan day; Vé
cao do dia hinh, thuy vin c6 chénh 1éch thi trong qué trinh thuc hién phéi hop déi
chiéu; M6 hinh ngép lut giao don vi nao thuc hién.

5. 8o Tai chinh:

- Néu 13 ngudn vén thyc hién, tong kinh phi b tri phan bd timg ndm 2018,
2019...., trong d6 gom:

+ Lap quy hoach: ODA (nha tai trg GIZ).

+ Lap nhiém vu: Vén dbi tmg (theo Quyét dinh sé 1062/QD-UBND ngay
07/5/2018 cia UBND tinh). .

- Thoi gian 14p quy hoach 09 thang, néu rd tir thang may dén thang may.








Phu luc 2: Ngi dung thim dinh cia phong Phat trién do thi va ha tang ky
thuat- S& Xay dung (Kem theo Thong bdo so 2050/TB-SXD ngay 19/7/2018 cua
So Xdy dung).

1. Bdn vé: Bb sung Ban d6 ranh gidi 1ap quy hoach, thé hién trén nén ban db
dia hinh theo ty 1€ thich hop.

2. Thuyét minh:

a) Ly do 1ap quy hoach, quan diém va muc tiéu:

- V& pham vi, ranh gi6i lap quy hoach: Pham vi nghién ciru toan bo thanh phd

theo quy hoach chung d& dugc duyét va cac vung lan cén, nhu: Tan Hiép, Chéau
Thanh, Hon Dat. ..

- Trang 12: Muc tién quy hoach: Cin néu 16 muc tiéu cu thé va muc tiéu tong
quat.
+ Muc ti€u cu thé: Can dat dugc cac tiéu chi va chi tiéu lién quan dén muc
tiéu phat trién thoat nudc duge quy dmh cla Uy ban thuong vu Quoc hoi va
Chuong trinh phat trién d6 thi toan tinh.” D& nghj gan két voi Dy an H5 tro k¥ thuat
Quy hoach d6 thj xanh tai thanh phé Rach Gia sir dung vén vién trg khong hoan lai
ctia Chinh phit Han Qudc.

Pén ndm 2020:

Péi véi nude thai: Mé rong pham vi phuc vu cia h¢ théng thoat nude do thi
dat trung binh trén 70% dién tich bao phu dich vu; 15% dén 20% tong luvong nudce
thai tai cac d6 thi dugc thu gom va xir Iy dat tiéu chudn, quy chuln k¥ thuat truéc
khi xa ra moi truong; 100% nudc thai bénh vién va nudc thai khu cong nghiép
duge xir ly dat tiéu chuin, quy chuén ky thuat trude khi xa vao hé thong thoat nudc
d6 thi hodc xa ra moi trudng; 30% dén 50% luong nudce thai san xuét, kinh doanh
duoc thu gom va xir ly dat tiéu chudn, quy chuén k¥ thuat truéc khi x4 vao hé thdng
thoat nuéc d6 thi hoac ra moi trudng; Pdi véi thoat nudc mua va chéng ngap ung
do6 thi: M& rong pham vi phuc vu cia cac h¢ thong thoat nudc mua tai cac do6 thi
dat trung binh trén 70% phu hop véi cao do nen va thoat nudc mit; 100% cac tuyén
dudmg chinh trong db thi, cac tuyén duong nam trong cac khu d6 thi, khu dén cu
déu c6 hé théng thoat nudc mua; Giam 50% tinh trang ngép ung trong mua mua &
do thi.

Dén nam 2025:

Déi voi nude thai: 50% tong lugng nudc thai duge thu gom va xur ly dat tiéu
chuén, quy chudn k¥ thuat truée khi x4 ra méi truong; Mé réng pham vi phuc vu
cua hé thong thoat nu6c dat trung binh trén 80% dién tich bao phu dich vu; 80%
lugng nuoc thai cac co so san xuit kinh doanh dugc thu gom va xur ly dat tiéu
chuén, quy chuan k¥ thuat truéc khi xa vao hé thong thoat nudc do6 thi hodc ra moi
trudmg; 20 - 30% nudce thai sau xtr ly dat tiéu chuan quy chua.n k¥ thuat duoc tai st
dung tudi cdy, rira duong do thi va cac nhu cdu khac; Déi voi thoat nuéc mua va
chbng ngép tng d6 thi: M& rong pham vi phuc vu cac hé théng thoat nuéc mua dat

2 Nghi quyet s6 1210/2016/UBTVQH13 ngay 25/5/2016 cua Uy ban thudng vu Qudc hdi vé phan
loai d6 thi; Quyét dinh s6 988/QP- UBND ngay 28/04/2017 ctia Uy ban nhan dan tinh Kién Giang vé
viéc phé duyét Chuong trinh phat trién d6 thj toan tinh Kién Giang giai doan dén nam 2025;







trung binh trén 80%; D0 thi c6 giai phap thu gom, xur ly va tai sir dung nuéc mua
dat ti€u chuan, quy chuan ky thudt phuc vu cho sinh hoat, tudi cdy, rira dudng va
cac muyc dich khéac; Khong con tinh trang ngdp Gng thuong xuyén trong mua mua.

b) Can xem xét giai doan 2021-2025 thanh pho Rach Gid 1a db thj loai I. Trén
co s& ra soat, danh gid hién trang, can phén tich lya chon cac chi ti€u kinh té - ky
thuat, ti€u chuén, quy chuén 4ap dung cho phl hop (muc 4.1, trang 12); du bao nhu
ciu thoat nudc; danh gia chong ngdp Ging; cic yéu cau vé vi tri, quy mé cu thé cua
hé théng cac cong trinh ddu méi ciing nhu cac giai phap vé mang ludi k¥ thuat, két
nbi mang (muc 4.2, trang 13, trang 14).

c¢) Xéac dinh danh Muc ban v§, thuyet minh, phu luc kem theo; s6 lugng, quy
cach cua san phdm hd so quy hoach; ké hoach va tién do & chire lap quy hoach: Dé
nghi b sung, cu thé:

-Bb sung s6 luong, quy cach cta san phdm hd so quy hoach: Thyc hién theo
Khoan 1 Diéu 5 Nghi dinh 80/2016/NDCP ctia Chinh phu vé thoat nuéc, xur ly
nude thai; Khoan 2 “Dd én quy hoach cao d6 nén va thoat nu6c mua do thi”,
Khoan 6 “D6 an quy hoach thodt nudce thai d6 thi”, Dieu 12 “Noi dung ho so do an
quy hoach chuyén nganh ha tang k§ thuét d6 thi” Thong tu 12/2016/TT-BXD ngay
29/6/2016 cua By Xay dung veé ho so cua nhiém vu va d0 an quy hoach xady dung
vung, quy hoach d6 thi va quy hoach x4y dung khu chirc nang dac thu

7 H6 so Nhiém vu Quy hoach thoat nuéc thanh phé Rach Gia dén 2025 bao
gom:

Thanh phan bén vé:

+ So db vi tri va méi lién hé vung ty.1é 1/25.000 -1/100.000;

+ Ban d6 danh gi4 tng hop dét xdy dung, hién trang hé thdng tiéu thoat
nudc mua; vi tri, quy md céc cong trinh dau méi ty 16 1/5.000 — 1/10.000 (thé hién
trén nén ban d6 dia hinh).

‘ + Ban dd hién trang ngdp Ung do thi, ty 1€ 1/5.000 -1/10.000 (thé hién trén
nén ban d6 dia hinh).

+ Ban d6 quy hoach thoat nuéc co bén thé hién: Quy hoach cao d6 nén va
thoat nudc; Phén vung thoét nudce; dyu béo vé vung, khu vuc ngdp ing; Vi tri, quy
moé céc cong trinh ddu mdi; vi tri, quy m6 céc tuyén thoat nuéc cép 1, cép 2 ty 1€
1/5.000 - 1/10.000 (the hién trén nén ban dé dia hinh);

+ Céc ban dd khac c6 lién quan quy hoach thoat nuéc theo quy dinh.

+ Béo cdo tom tit, thuyét minh téng hop, c6 SO d6 ban v& A3, biéu bang
téng hop tinh toan, phu luc va du thao t& trmh va quyét dinh phé duyét quy hoach;
dfa CD luu trit toan b do an quy hoach.

S6 heong, quy cdch:

+ Hb so tham dinh: t4i thiéu 20 bo;
+ Hd so trinh thoa thuén, phé duyét:  tdi thiéu 03 bo;
+ Hb so luu trir: tdi thiéu 07 bd, bao gbm: Quyét

dinh phé duyét db 4n quy hoach; Thuyét minh va Ban v& da dugc co quan thdm
dinh x4c nhén; Cac tép tin hru giir toan b hd so.







- K& hoach va tién dd du kién td chuc 138p quy hoach: Péi véi 1ap nhiém vu,
phé duyét trude 15/8/2018 va thoi gian 1ap quy hoach khong qua 09 thang ké tir
ngay phé duyét nhiém vu.

3. Dy théo Té trinh va dw thio Quyét dinh phé duyét nhiém vu quy hogch,
phu luc kém theo cdc vin bdn cd lién quan: D€ nghi bo sung.

4. Cdc vin dé khdc cé lién quan:

- \/é cac c& s& 1ap quy hoach: Ra soat, bb sung cac van phép ly c6 hiéu luc va
can thiét.

- V& pham vi, ranh gi6i 1ap quy hoach: Pham vi nghién ciru toan b9 thanh phd
va cac vung lan cén, nhu: Tan Hi€p, Chau Thanh, Hon Pat...

- Trang 5: Cong téc vé sinh mdi trudng, rac thai cta thanh phd Rach Gia dugc
thu gom va véan chuyén dua dén bai doi rac chua ding voi thuc t€, vi hién nay rac
thai cua thanh ph6 Rach Gia duge thu gom va vén chuyén dén nha may xu ly rac
tai Hon Dat.

- Thoi gian thyc hién quy hoach: Khoéng qua 09 thang (2018-2019), dé nghi
lam 18 thoi gian cy the timg cong.viéc thyc hién, ke ca thoi gian t6 chire 02-03 cude
hoi thao, bang tien d du kien thoi gian qué trinh 14p quy hoach trén co so nhiém
vu quy hoach dugc phé duyét trong thang 08/2018, cu the:

+ Lap Nhiém vu: Thang 07/2018 va trinh phé duyét trong thang 08/2018.

+ Lap D0 én: Tir thang 09/2018 den 09/2019 (Bao gom: thoi gian lgp quy
hoach 16i da 09 thdang va 03 thang: Hoi thdo, tham dinh, y kién théa BY Xdy dung,
phé duyét). Cu thé nhu sau:

. A A cA 1A Thei gian thue hién
STT Tién d6 cong viéc 1p quy hoach NN :
! g viec fap quy hog (ngay)
. K& tir ngay 31/08/2018
Bét dau thuc hién 12 hoach
at dau thuc hién lap quy hoac (phé duyét nhiém vu)

Thu thép s6 liéu, ra soat danh gia téng hop vé ha
1 | tang k¥ thuét hién trang, liy v kién cong ddng (néu 30

cO).
2 | Lap quy hoach 90
3 | T6 chirc Hop tac Qudc t€ Pirc (GIZ) cho y kién -
4 | Hiéu chinh hd so sau khi GIZ cho y kién 30
s | Hoi thao bao cdo diu ky (do UBND thanh phd 30

Rach Gia td chuc)
6 Hoi thao bao céo giita ky (do S& Xdy dung tb chirc i

thong qua HOi dong Kien truc Quy hoach)
7 | Ly y kién cic s, nganh c6 lién bang vin ban -
8 | Hiéu chinh béo céo giita ky 30
9 | B4o cao cudi ky (do UBND tinh t6 chirc) 30
10 | Téng hop hoan chinh T trinh, du thao Quyét dinh. 30








5i sian thue hié
STT Tién d¢ cong viéc lip quy hoach Thoi gn(a;r;éy;.r ¢ huen
11 | L4y y kién B6 Xay dung -
12 | Trinh phé duyét -
13 | T4 chiic cong bd -
Téng cong 270

- T4 chirc thuc hién: Can phén cong 16 trach nhiém thuc hién cta cac don vi,
co quan c6 lién quan dé thuc hién.

+ Co quan phé duyét:
+ Co quan thoa thuén:
+ Co quan thdm dinh:

+ Co quan lap nhiém vu va quy hoach: Tu vin qudc t& EPTISA;

UBND tinh Kién Giang;

Cuc Ha ting k§ thuat- Bo Xay dung;

Hbi ddng Kién trac QH tinh- S& Xay dung;
+ Co quan trinh phé duyét: UBND thanh phé Rach Gia;
+ Co quan tai tro va td chirc 1ap: T chirc hop tac Quéc té Puc- GIZ

- Ngudn vén thuc hién cin ctr Quyét dinh sé 1062/QD-UBND ngay 07/5/2018
ctia UBND tinh vé viéc phé duyét du toan vén ddi tmg thuc hién Ké hoach sé
28/KH-UBND ngiy 24/02/2017 ciia Uy ban nhan dan tinh vé viéc thuc hién
Chuong trinh “Thoat nuéc va chdng ngip ung tai cac d6 thi quy mé vira ving
duyén hai Viét Nam g pho véi bién d4i khi hau” giai doan 2. Cu thé nhu sau:

. X .o x Thanh tién
STT Thanh phan chi phi Dien giai (VND)
I Von tai tr¢ ODA khéong i
hoan lai
1 | Lap quy hoach Von ODA -
Quyét dinh s6
II | Von d6i ing ciia UBND tinh | 1062/QD-UBND ngay 420.000.000
07/5/2018
Lap nhiém vu quy hoach (bao | Piém 1.1, Muc 1 thude
U | gom vaT) Hop phin 1, Phy lyc 2 110.000.000
Tham dinh nhiém vu quy Muc 1 thudéc Hop phan
2 hoach 1, Phuy luc 2 20.000.000
Chi phi tham dinh d6 4n quy | Piém 5.1, Muc 5, Hop
3 | hoach phan 3, Phu lyc 3 98.000.000
o ea Diém 5.2, Muc 5, Hop
4 Qtlan ly 1”lghl¢p vu ‘ phén 3, Phy luc 3 92.000.000
5 Lay y kién (cong dong din Du;m 5.3, Muc 5, Hop 30.000.000
cu) phan 3, Phu luc 3
X 4 A X Piém 5.4, Muc 5, Hop
6 | To chic cong bo quy hoach phﬁn 3, Phu luc 3 45.000.000








L. . Diém 5.5, Muc 5, Hop
7 Ql‘lyet toan ‘ phin 3, Phu luc 3 14.000.000
H6 so moi thau, dénh gid ho so du | Diém 5.6, Muc 5, Hop
8 | thiu thiu tw vén phin 3, Phy luc 3 R

+ Kinh phi t§ chirc Hoi thao: P& xut T chirc Hop tic Quéc té Piic (GIZ) tai
tro. _
Trén day la y kién thém dinh “Nhiém vu Quy hoach thoat nudc thanh phé
Rach Gi4 dén ndm 2025, tm nhin dén ndm 2050” ciia phong Phat trién d6 thi va ha
tang k¥ thuat - S& Xay dung./.

NGUOI THAM PINH TRUONG PHONG

% . - \DIMLQCMZ/

Mai Minh Luan

P4 vin Phép
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
THANH PHO RACH GIA Poc 1ap - Tu do - Hanh phuc

S6:(6 /UBND - QLDT Rach gid, ngay 28 thang 02 nim 2018

V/v gbp ¥ Bé cuong nhiém vu Quy
hoach thoat nuée nuGe thanh pho Rach
—Gig dién ITan’l'2025 tam nhin dén nam

205077 o
N E ;L/’ .
)51y ? Kinh gtri: S¢ Xay dung tinh Kién Giang;

.....Céan cr Cong van 145/SXD-PTDT ngay 25/01/2018 cua S& Xay dung tinh
Kién Giang V/v gop y ndi dung Dé cuong nhiém vu Quy hoach thoat nuéc thanh
pho Rach Gié dén nam 2025, tam nhin dén nam 2050.

UBND thanh phd Rach Gia ¢6 ¥ kién cu thé nhu sau:

- B6 sung noi dung lién quan dén van dé xur ly bun thai, khic phuc tic cong
va Xur Iy nudce thai & cac bénh vién;

- Béi tuong nghién ctru gdm thoat nudc mua va nudc thai;

- Trang 4 tai diém d bb sung phuong Vinh Quang;

- Quy hoach vi trf lip dit c4c tram, diém bom cé quy mdé phu hgp (co dong);

- Quy hoach céac huéng thoat nude véi yéu cau phi hop véi dia hinh cua
tung phuong (An Hoa, Vinh Lac, Vinh Thanh...);

- Dé nghi thi diém mo hinh hé théng thoat nude bén viing - SUDS dudng
Doéng Pa va duong Lam Quang Ky;

Trén day la y kién déng gép cia UBND Thanh phé Rach Gid./—J—

Noi nhin : ?\;’{ é %}51_{“ T‘}jL

- SO Xay dung;
- Luu VP,

,‘ ~

,!;“// l

-3
oo &
“

¢
Swa
R
-
~
o
~
o

Jf ¢







UBND TINHKIEN GIANG  CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

SO XAY DUNG Doc 1ap - Tw do - Hanh phiic
Sb: 144/TB-SXD Kién Giang, ngay 25 thang 01 nam 2018
THONG BAO

Két qua budi 1am viéc thuc hién Chuong trinh Thoat nuéc va chéng ngap ung tai
cac do thi quy md vira vung duyén hai Viét Nam ing phé vdi bieén doi khi hau”
giai doan 2

Ngay 24/01/2018, T6 Cong tac thuc hién Chuong trinh “Thoat nudc va
chong ‘ngdp ung tai cac do thi quy mo vira ving duyén hai Viét Nam ung pho
v6i bién d6i khi hau” giai doan 2 td chuc bubi 1am viéc véi Nhom ¢ vén chinh
sach GIZ va Coéng ty tr vin Eptisa (thanh phdn va ndi dung theo Gidy moi sb
108/GM-SXD ngay 20/10/2017 ctia S¢ Xay dung, véng 02 thanh vién). Cac ndi
dung chinh ctia budi lam viéc gdom:

I. THANH PHAN THAM DU’
1. Pai dién cac thanh vién Té Cong tac:
- C)ng: Trinh Nam Trung, Phé Giam dbc S& Xay dung, chu tri cudc hop.
- Ong Bui Thanh Tung, Giam déc Trung tim Quy hoach Xay dung, S& Xay
dung.
- Ong Mai Minh Luén, Truéng phong Phat trién d6 thi va ha ting k§ thuat,
S& Xay dung.
_ - Ong Tran Ludng Toan, Pho Truéng phong Kinh té nganh, S¢ K& hoach va
Dau tu.
- Ong Piang Thanh Dién, Ph6 Trudng phong Quan ly d6 thi TP. Rach Gia.
- Ba Tran Thi Ta Quyén - Pho truéng phong Phong Tai nguyén nude, SO
Tai nguyén va moi truong.
- Ong Au Vin Tam, Pho Giam déc Cong ty TNHH MTV Cép thoat nuéc
Kién Giang.
- Ong Nguyén Tuin Hung, Phé Giam Ddc Cong ty C6 phan Phat trién db thi
Kién Giang.
- Ong Lé Xuan Hién - Ph6 Giam déc Pai khi tuong va Thay van KG
- Ong Tran Van Tudn, chuyén vién phong Tai chinh Pau tu, S& Tai chinh.
- Ong H6 Minh Tam, Chuyén vién Chi Cuc Thuy loi, S& Nong nghi€p va
Phat trién ndng thon.
- Ba: Ngb Thi Phuong Thao, Chuyén vién phong Phat trién do thi va ha
tang k¥ thuat, thu ky cudc hop.
2. Doan Cong tac GIZ:
- Tién sy Timothy McGrath - Truéng nhém C§ vain GIZ.
- Tién S§ Nguyén Hong Tién - Chuyén gia Cao cap GIZ.
- Ong Tran Huy Chuong - Chuyén gia Cao cdp GIZ.








- Ong John Block, Trudéng nhom, Céng ty Eptisa.

* Thanh phdn c6 moi, nhung ving mdt:

- Ba V5 Thj Van, Pho Giam déc S& Tai nguyén va Mdi truong.

- Ong Ha Van Thanh Khuong, Phé Gidm déc S& Xay dung.

- Ong Nguyén Vian Hon, Pho Chu tinh UBND thanh phé Rach Gia.

- Ong Nguyén Vian Thanh, chuyén vién phong Kinh té chuyén nganh, Vin
phong UBND tinh.

II. NOI DUNG CUQC HOQP

I. Vé dé cwong nhiém vu Quy hoach thoat nwéc thanh pho Rach Gia
dén nim 2025, tim nhin dén nam 2050 (thuéc Muc I1- Hop phan 1 Ké hoach
28/KH-UBND ngay 24/02/2017 cua UBND tinh)

Sau khi nghe Pon vi tu vin Eptisa trinh bay du thao dé cuong nhiém vu
Quy hoach. Trén co s¢ thao ludn, dong gop y kién ciia cac thanh vién tham du,
ong Trinh Nam Trung- Ph6 Gidm dbc S&, két luan cac nodi dung chu yéu sau:

1. Ly do, s cin thiét va cin cit lap QH

- Nhiém vu lap QH: do s6 liéu thu thap da ci (nam 2013), cin cap nhét cac
tai liéu, s6 liéu, hién trang méi nhét lién quan dén nhiém vu lap QH thoét nudc;

- Hién trang thoat nudc va xt ly nude thai:

+ Nén déanh gia tong quat hi¢n trang thoat nudc va xu ly nuoc thai TP.
Rach gia; néu so bd mét sb tuyén thoat nude chinh, tuyen nhanh; chinh stra, bd
sung cac phuong, dia danh va khu vuc thodt nuée con thiéu.

+ B sung ndi dung lién quan dén vin dé xir Iy bun thai, khéc phuc tic
cdng; xir ly nudce thai cho cac ho dan, bénh vién

- Céc can ctr 1ap QH:

+ Quyét dinh s6 01/2018/QD-UBND ngay 18/01/2018 ctia UBND tinh ban
hanh Quy dinh quén ly hoat dng thoat nudce trén dia ban tinh Kién Giang;

+ Can cir trinh phé duyét QH: cin ctr vao Ké hoach 28/KH-UBND ngay
24/02/2017 cia UBND tinh ban hanh Ké hoach thuc hién Chuong trinh “Thoat
nudce va chéng ngdp ung tai cac do thi quy mo vira ving duyén hai Vigt Nam
trng phé véi bién doi khi hau” giai doan 2, trong d6 c¢6 ndi dung phé duyét chu
truong va lap QH thoat nude TP. Rach Gia.

+ Quyet dinh s6 988/QD-UBND ngay 28/4/2017 cia UBND tinh Kién
Giang vé viéc phé duyet Chuong trinh phat trién d6 thi toan tinh Kién Giang giai
doan dén nam 2025;

- Tiéu chuan, quy chudn k¥ thuat 4p dung: chi néu céac tiéu chuin, quy
chudn co ban va cac tiéu chuén khéc c6 lién quan nhdm khéng b6 hep nhiém vu
ctia Pon vi tu van.

2. Quan diém va muc tiéu QH:

- Muc tiéu QH: cin néu muc tiéu téng quat va muc ti€u cu thé.

s o)

[







+ Muc tiéu téng quat: can b sung, két hop ndi dung tai diém h, i, k, |, m
muc 4.2.

+ Muc tiéu cu thé: cén cin cir va cu thé cac tidu chi va chi tiéu lién quan
dén muc tiéu phat trién thoat nuéc duge quy dinh tai Nghi quyet sO
1210/2016/UBTVQH13 ngay 25/5/2016 cua Uy ban thuong vu Qudc hoi vé
phén loai d6 thi; Quyet dinh s6 589/QD-TTg ngdy 6/4/2016 cua Thu tudng
Chinh phu phé duyét Diéu chinh Dinh huong phat trién thoat nudc do thi va khu
cong nghiép Viét Nam dén nim 2015 tim nhin den nam 2050; Quyét dinh sb
988/QD-UBND ngay 28/4/2017 ctia UBND tinh vé viéc phé duyét Chuong trinh
phat trién d6 thi toan tinh Kién Giang giai doan dén nam 2025.

3. Pham vi va déi twong QH:

- Pham vi, ranh gidi: toan by dia gidi hanh chinh TP. Rach Gi4 c6 xét dén

né€t ndi vung phu cén.

- Béi tugng nghién ciru: gdm thodt nude mua va nude thai.

4. Noi dung QH:

- B4 sung phan T chire thuc hién.

- Luu y néi dung Qéi yo’d géc du 4n diu tu:‘phéi x4c dinh cac Du an uvu
tién dau tu, xac dinh ngudn von dau tu, hinh thic dau tu.

- Giai doan lap QH: thdng nhét giai doan lap QH dén nam 2025, tdm nhin
dén nam 2050.

- H6 so QH:

5. T4 chirc thye hién:

- Co quan tham dinh va trinh phé duyét: S¢ Xay dung tinh Kién Giang
(do P6 an QH ¢6 yeu td nude ngoai)

- Co quan tu véan thdm dinh: Hoi dong Kién triic Quy hoach tinh

- Co quan lap nhiém vu va quy hoach: Tu vén qudc t& EPTISA

- Co quan thuc hién: UBND TP Rach Gia

- Co quan phe duyét: UBND Tinh Kién Giang. Trude khi phé duyét cén
c¢6 y kién cua Bo Xay dung (Cuc Ha tang k¥ thuat)

- Co sé ghi VOH; can cu vao van ban théa thudn hop tac gitra 02 nudce Vigt
Nam va Thuy s1; Quyét dinh cia Bo X4y dung va K€ hoach cia UBND tinh.

S& Xay dung sé ldy y kién UBND thanh phb Rach Gia bang vin ban vé
de cuvong nhiém vu Quy hoach thodt nude thanh phb Rach Gia den nam 2025,

tAm nhin dén nam 2050; téng hop, giri vin ban cho Pon vi tu vin Eptisa chinh
stra, hoan chinh.








IL. Pinh hwéng phit trién thoat nwéc va chéng ngip tng c6 tinh dén
yéu t6 bién d6i khi hau trén dia ban tinh Kién Giang (thuéc Muc 1- Hop
phan 2 Ké hoach 28/KH-UBND ngay 24/02/2017 cia UBND tinh)

- Théng nhét thuc hién viéc xay dung Dinh hudng phat trién thoat nude
va chéng ngdp ting theo ké hoach song song véi viéc xdy dung phuong 4n va 16
trinh gia dich vu thoat nudc trén dia ban tinh Kién Giang.

- T chirc GIZ s& cir chuyén gia hd trg xdy dung dé cuong, huéng dan S&
Xay dung mdi thang 1 lan.

III. Thi diém M6 hinh hé théng thoat nwéc bén ving - SUDS (thudc
Muc 2- Hop phan 1 Ké hoach 28/KH-UBND ngay 24/02/2017 ciia UBND tinh)

Dura vao Quy hoach d6 thi va Quy hoach thoat nudce, So Xy dung s& phéi
hop vi UBND thanh phd Rach Gi4 va Cong ty CP Phat trién d6 thi Kién Giang
lwa chon 01 khu vuc lam thi diém mé hinh hé¢ théng thoat nudc bén ving -
SUDS (quy mé nho, chi lam bao cao kinh té ky thudt); cac don vi li€n quan s&
phdi hop v6i Pon vi tu vén thiét ké thuc hién theo K& hoach.

S¢ Xay dung thong béo két qua bubdi lam viéc cua T6 Cong tac va(Nhom
cb van chinh sach GIZ dén c4c thanh vién biét, phdi hop thuc h1en7g/_\/_

N e KT. GIAM POC
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Phu luc: Tong hop y kién déng gop tai hoi trudong va phié:u dong gop cua cac
thanh vién tham du cudc hop (Kém theo Théng bdo sé 144/TB-SXD ngay
25/01/2018 cua So Xdy dung).

1. O. Mai Minh Luén, Truéng phong Phat trién dé thi va HTKT, S&
Xdy dyng. : :

* Ve dé cuong nhiém vu Quy hoach thodt nuéc thanh pho Rach Gia dén
ndm 2025, tdm nhin dén ndm 2050:

Céc ndi dung con thiéu, chua dé cap dén:

- Cao do nén: theo cao do Quy hoach xay dung chung TP. Rach Gi4 ¢6
tinh dén yéu t6 bién doi khi hau.

- Céc tuyén cbng cap 1, 2: nén néu so bd cac tuyén chinh, nhanh

- Hién trang h¢ thong thoat nudc va cong nghé xur ly: chua dé cap cong
nghé xir ly, b tri quy dat va so dd thuc cac quy hoach nay.

- Céc Quy chuan ap dung: khi nghlen ctru nhiém vu Quy hoach mang luédi
thoat nudc Rach Gia cdn xéc dinh viéc Iua chon sir dung hé théng riéng, nira
riéng.

- Cong tac QH: xac dinh khoang céch an toan v€ sinh mdi truong dé6i voi
céc cong trinh ha ting k§ thudt, cac hanh lang bao v¢,.

- Cén xem xét tdm nhin quy hoach dén 2050 vi: theo Quyet dinh sb
589/QD-TTg ngay 6/4/2016 cua Thu tuéng Chinh phu phé duyét Piéu chinh
Dinh huong phat trién thoat nuéc do thi va khu cong nghiép Viét Nam dén nim
2015 tdm nhin dén nam 2050; Tuy nhién, cac quy hoach ving Pong bang séng
Ciru Long chi dén nam 2030.

- Cac quy hoach chi tiét: chua dé cap dén céc ndi dung lién quan dén vin
dé xur Iy bun thai, khic phuc tic cbng rinh; xir Iy nudc thai cho cac hd dan, bénh
vién.

- Muc ti€éu QH: co ban théng nhét. Tuy nhién, can cdn ¢t va cu thé cac
ti€u chi va chi ti€u lién quan dén muc tiéu phat trién thoat nude duge quy dinh
tai Nghi quyet sb 1210/2016/UBTVQHI13 ngay 25/5/2016 cia Uy ban thuong
vu Qubc hoi vé phan loai do thi; Quyet dinh s6 589/QD-TTg ngay 6/4/2016 cua
Thi tudng Chinh phil phé duyét Diéu chinh Dinh hudng phat trién thoét nuge do
thi va khu cong nghiép Viét Nam dén nam 2015 tim nhin dén nam 2050; Quyét
dinh sb 988/QD-UBND ngay 28/4/2017 cua UBND tinh vé viéc phé duyét
2025;...cAn néu myc tiéu tdng quat va muc tidu cu thé.

- Céac muc tiéu chinh (muc 4.2): chua cé ndi dung xac dinh Iuu vuc, phin
vung thoat nuéc theo quy dinh tai Dléu 5 Nghi dinh 80/2014/ND-CP ngay
06/08/2014 ctua Thu tuong Chinh pht vé thoat nudc va xir Iy nudc thai; Can c6
ndi dung d& xuét cac giai phdp xu ly tép trung, phi tp trung cho TP.Rach Gia;
B sung chuong t6 chirc quan Iy, van hanh.

- Thanh phén hé so: co ban théng nhét.

- T chue thuc hién:








+ Co quan thAm dinh Hoi dong KTQH tinh, S¢ X4y dung tinh Kién Giang

+ Co quan trinh phé duyét: UBND TP Rach Gia

+ Co quan lap nhiém vu va quy hoach: Tur van qudc té EPTISA

+ Co quan thuc hién: bo ndi dung nay

+ Tién d6 thuc hién: bam theo K& hoach 28/KH-UBND ngay 24/02/2017
cua UBND tinh.

- V& bao cao diu ky dbi voi nhiém vu thoat nude: nén thong qua T cong
tac, Hoi ddng KTQH tinh chung mét lan.

* Vé Pinh huéng phdt trién thodt nwée va chéng ngdp ing cé tinh dén yéu
16 bién déi khi hdu trén dia ban tinh Kién Giang:

Trong nam 2018, vu tién thuc hién diéu chinh QH thoat nudc TP. Rach

Gid va xdy dung 1 trinh phuwong an gia dich vu thoat nudée.

2. 0. Ping Thanh Pién, Ph6 Truwéng phong Quan ly d6 thi TP. Rach
Gia.

Vé nhiém vu dé cuong diéu chinh QH thodt nuwde TP. Rach Gid:

- Trang 4: tai diém d) bd sung phudng Vinh Quang.

- QH tam nhin dén ndm 2050: nén du kién quy hoach cac tram bom.

- Van dé ngap lut: Can tinh toan hudng thoat nudc nham khéc phuc tinh
trang ngdp ung cuc bd theo truc duong Lam Quang Ky dén Nguyén An Ninh;
khu vuc phuong Vinh Quang, Vinh Thanh, dudng Nguyén Binh Khiém.

3. 0. Trén Ludng Toan, Phé Truéng phong Kinh té nganh, Sé Ké
hoach va Piu tu:

Vé nhiém vu dé cuong diéu chinh QH thoadt nuce TP. Rach Gia:

- S6 lieu QH kinh té- xa hoi nam 2013 da cu, nén cdp nhat sé liéu hién
trang mai.

- Can bd sung can ctr chii trrong chip thuan 1ap QH thoat nude Tp. Rach
Gi4 cua UBND tinh.

- V& muyc tiéu QH: can xéc dinh rd cac du an uu tién xdy dung theo tung
giai doan dAu tu tir ndm 2020, dinh huéng dén ndm 2050, trong d6 dé xuét cac
ngudn von dau tu (tir ngn sach, xa hoi hoa, vay von ODA,....) va giai phap thuc
hién.

- B4 sung churong Td chie thyuc hién trong dé cuong.

4. O. Nguyén Hdng Tién, Chuyén gia Cao cip GIZ:

* Vé de cuong nhiém vu Quy hoach thodt nuée thanh phé Rach Gid dén
nim 2025, tam nhin dén nam 2050

- Nhiém vu 1ap QH: hién trang s liéu, tai liéu lién quan Pon vi tu vén phai
cap nhat, bd sung theo sb liéu méi.

- Nén danh gia hién trang thoat nu6c va xir Iy nudc thai chi mang tinh chit
khai quat; sau khi nhiém vu dugc phé duyét, Pon vi tu van sé tién hanh khao sat,
danh gia lai hién trang, trong Béo c4o tdng hop s& néi rd hon.
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- Céc cén cr 1ap QH:

+ B6 sung Quyét dinh sé 01/2018/QD-UBND ngay 18/01/2018 ciia UBND
tinh ban hanh Quy dinh quan ly hoat dong thoat nudc trén dia ban tinh Kién
Giang;

+ Cén cu trinh phé duyét QH: cin cir vao Ké hoach 28/KH-UBND ngay
24/02/2017 cua UBND tinh ban hanh K& hoach thuc hién Chuong trinh “Thoat
nude va chéng ngdp ung tai cac do thj quy mod vira vang duyén hai Viét Nam
g pho vé6i bién d6i khi hau” giai doan 2, trong d6 c6 ndi dung phé duyét chu
trrong va lap QH thoat nudc TP. Rach Gia.

+ Quyét dinh s6 988/QD-UBND ngdy 28/4/2017 ciia UBND tinh Kién
Giang veé vi¢c phé duyét Chuong trinh phét trién do thi toan tinh Kién Giang giai
doan dén nam 2025; ...

+ B0 sung cac van ban lién quan con thié.u

- Tiéu chuin, quy chuép ky thudt 4p dung: chi néu cac ti€u chuin, quy
chuan co ban va cdc tiéu chuan khdc ¢6 lién quan nham khong b6 hep nhiém vu
cua Pon vi tu van.

- Quan diém QH: théng nhét.

- Muc tiéu QH: can néu muc tiéu téng quat va muc ti€u cu thé.

+ Muc tiéu téng quat: can bd sung, két hop ndi dung tai diémh, i, k, | m
muc 4.2.

+ Muc tiéu cu thé: sau khi 18p xong QH, dua trén bao cdo téng hop méi
xach dinh dugc muc tiéu cu thé.

- V& viéc xac dinh cao d¢ nén; hé théng céng 1+2; khoang cach an
toan;...d6 1a nhiém vu can phai lam cua Pon vi tu van; dia phuong c6 trach
nh1ern phai kiém tra, ra soat cac ndi dung va ban v& chi tiét trong Béo céo tong
hop.

- Vén dé hen quan dén cac du 4n: sau khi 1ap QH phai xac dinh cac Dy an
u tién dau tu, ngudn vén ddu tu, hinh thie dau tu, kéu goi dau tu.

- B4 sung phan Té chire thuc hién.

- Giai doan lap QH: thdng nhét giai doan lap QH theo cac QH chung cuia
Viét Nam.

- Hd so QH: cin x4c dinh ty 1& ban db, néu chua x4c dinh thi ghi dao
dong.

- Chinh stra chuong Phuong phap thuc hién thanh T4 chirc thuc hién.

- T6 chue thue hién:

+ Co quan t},lém, dinh va trinh phé duyét: S& Xay dung tinh Kién Giang
(do B6 éan QH c6 y€u t6 nudc ngoai)

+ Co quan tu vin thdm dinh: Hoi ddng Kién trac Quy hoach tinh

+ Co quan lap nhiém vu va quy hoach: Tu van quéc té EPTISA

+ Co quan thuc hién: UBND TP Rach Gia

+ Co quan phé duyét: UBND Tinh Kién Giang.







* Thi diém M6 hinh hé thong thodt nude bén viing — SUDS: 7

- S& Xay dung phdi hop véi UBND TP. Rach Gi4, Cong ty CP Phat trien
do6 thi Kién Giang lua chon 01 khu vuc hodc toan khu vuc ap dung thi diém tuy
thudc vao diéu kién kinh phi cua dia phuong.

- Nén xem xét, két hop véi Quy hoach d6 thj va Quy hoach thoat nuéc
TP. Rach Gia trong viéc lua chon khu vuc thi diém.

- Sau khi lua chon, Té chirc GIZ s& thué Don vi tu van thiét ké, dia
phuong phéi hop tham gia thyc hién.

5. 0. Trin Huy Chuong - Chuyén gia Cao cip GIZ

Dinh hudng phat trién thodt medc va chong ngdp ting cé tinh dén yéu té
bién doi khi hdu trén dia ban tinh Kién Giang

- Nén tién hanh xay dung Dinh huéng phat trién thodt nudce va chdng ngép
ung song song v&i viée xdy dung phuong an gia dich vi thoat nudc sé thuan tién
hon.

- T6 chirc GIZ s& cir chuyén gia hd tro tinh xdy dung dé cuong, huéng dan
cach 1ap va tinh toan gid thoat nuéc; hudng ddn mdi thang 01 1an qua email, dién
thoai,...











